PHỤ LỤC 1

Nội dung quy định cụ thể về khai thuế 

và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước

(Ban hành kèm theo Nghị định số          /2020/NĐ-CP 

ngày    tháng    năm 2020 của Chính phủ)
–––––––––––

I. Khai thuế giá trị gia tăng 

1. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế 

a) Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng đến cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi có hoạt động sản xuất kinh doanh.

b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (địa bàn cấp tỉnh) nơi có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai chung thuế giá trị gia tăng của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh cùng với trụ sở chính tại cơ quan thuế quản lý trụ sở chính.
Nếu đơn vị phụ thuộc theo dõi riêng được thuế giá trị gia tăng đầu ra, đầu vào thì đơn vị phụ thuộc thực hiện khai riêng thuế giá trị gia tăng tại cơ quan thuế quản lý đơn vị phụ thuộc.

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị phụ thuộc tại địa bàn cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính:

c.1) Nếu đơn vị phụ thuộc theo dõi riêng được thuế giá trị gia tăng đầu ra, đầu vào thì đơn vị phụ thuộc thực hiện khai riêng thuế giá trị gia tăng tại cơ quan thuế quản lý đơn vị phụ thuộc. 

c.2) Nếu đơn vị phụ thuộc không theo dõi riêng được thuế giá trị gia tăng đầu ra, đầu vào thì người nộp thuế thực hiện khai chung thuế giá trị gia tăng của đơn vị phụ thuộc cùng với trụ sở chính tại cơ quan thuế quản lý trụ sở chính và tính thuế, phân bổ số thuế giá trị gia tăng phải nộp (nếu có) cho địa bàn cấp tỉnh nơi có trụ sở chính, đơn vị phụ thuộc theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

d) Trường hợp người nộp thuế có địa điểm kinh doanh tại địa bàn cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính:

d.1) Nếu người nộp thuế trực tiếp quản lý địa điểm kinh doanh thì người nộp thuế thực hiện khai chung thuế giá trị gia tăng của địa điểm kinh doanh cùng với trụ sở chính tại cơ quan thuế quản lý trụ sở chính và tính thuế, phân bổ số thuế giá trị gia tăng phải nộp (nếu có) cho địa bàn cấp tỉnh nơi có trụ sở chính, địa điểm kinh doanh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

d.2) Nếu người nộp thuế giao cho đơn vị phụ thuộc quản lý địa điểm kinh doanh thì đơn vị phụ thuộc khai chung thuế giá trị gia tăng của địa điểm kinh doanh cùng với đơn vị phụ thuộc tại cơ quan thuế quản lý đơn vị phụ thuộc và tính thuế, phân bổ số thuế giá trị gia tăng phải nộp (nếu có) cho địa bàn cấp tỉnh nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với một số trường hợp cụ thể:

a.1) Nếu người nộp thuế có ngành nghề kinh doanh bất động sản:

- Nếu người nộp thuế trực tiếp quản lý dự án bất động sản thì người nộp thuế thực hiện khai riêng thuế giá trị gia tăng của hoạt động kinh doanh bất động sản cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh khác trên cùng địa bàn cấp tỉnh (nếu có) tại cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi có dự án kinh doanh bất động sản.

- Nếu người nộp thuế ủy quyền cho đơn vị phụ thuộc tại địa bàn cấp tỉnh nơi có dự án bất động sản thực hiện giao dịch kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, thì đơn vị phụ thuộc thực hiện khai chung thuế giá trị gia tăng của hoạt động kinh doanh bất động sản cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh khác trên cùng địa bàn cấp tỉnh (nếu có) của đơn vị phụ thuộc tại cơ quan thuế quản lý đơn vị phụ thuộc.

a.2) Nếu người nộp thuế không có ngành nghề kinh doanh bất động sản nhưng có hoạt động chuyển nhượng bất động sản thì người nộp thuế thực hiện khai chung thuế giá trị gia tăng của hoạt động chuyển nhượng bất động sản cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện tại cơ quan thuế quản lý trụ sở chính và tính thuế, phân bổ thuế giá trị gia tăng phải nộp (nếu có) cho địa bàn cấp tỉnh nơi có trụ sở chính và nơi có bất động sản chuyển nhượng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

b) Người nộp thuế có dự án đầu tư thực hiện khai riêng thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ của dự án đầu tư và nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp; đồng thời, nộp bảng kê thuế GTGT đầu vào của các dự án đầu tư trên cùng địa bàn cấp tỉnh cho cơ quan thuế nơi có dự án đầu tư. Người nộp thuế phải bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào lũy kế sử dụng cho dự án đầu tư với thuế giá trị gia tăng phải nộp (nếu có) của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện cùng kỳ tính thuế của trụ sở chính. Nếu người nộp thuế ủy quyền cho đơn vị phụ thuộc, ban quản lý dự án quản lý dự án đầu tư thì đơn vị phụ thuộc, ban quản lý dự án thực hiện khai riêng thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư tại cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi có dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào lũy kế sử dụng cho dự án đầu tư với thuế giá trị gia tăng phải nộp (nếu có) của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện cùng kỳ tính thuế của người nộp thuế và đơn vị phụ thuộc, ban quản lý dự án.

c) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động sản xuất điện:

c.1) Nếu nhà máy sản xuất điện tại địa bàn cấp tỉnh cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai chung thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất điện phát sinh từ các nhà máy sản xuất điện cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện tại cơ quan thuế quản lý trụ sở chính.
c.2) Trường hợp người nộp thuế có nhà máy sản xuất điện tại địa bàn cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai riêng thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất điện phát sinh từ nhà máy sản xuất điện cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh khác trên cùng địa bàn cấp tỉnh (nếu có) tại cơ quan thuế quản lý địa bàn cấp tỉnh nơi có nhà máy sản xuất điện. Trường hợp người nộp thuế có nhà máy sản xuất thủy điện nằm chung trên địa bàn nhiều tỉnh thì người nộp thuế thực hiện tính thuế, phân bổ thuế giá trị gia tăng phải nộp (nếu có) cho từng địa bàn cấp tỉnh nơi có nhà máy sản xuất điện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
d) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông cước trả sau tại trụ sở chính và tại địa bàn cấp tỉnh khác nơi có trụ sở chính, nếu hệ thống tính cước, lập hóa đơn giao cho khách hàng và hạch toán doanh thu được thực hiện tại trụ sở chính hoặc tại đơn vị trực thuộc được phân cấp lập hóa đơn tập trung thì người nộp thuế hoặc đơn vị trực thuộc thực hiện khai chung thuế giá trị gia tăng của hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông cước trả sau cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện tại cơ quan thuế quản lý người nộp thuế hoặc đơn vị trực thuộc và tính thuế, phân bổ số thuế giá trị gia tăng phải nộp (nếu có) cho hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông cước trả sau cho địa bàn cấp tỉnh nơi có trụ sở chính, đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

e) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh vận tải (hàng không, đường thủy, đường bộ, đường sắt) qua nhiều địa bàn cấp tỉnh nhưng không có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại từng địa bàn cấp tỉnh thì người nộp thuế thực hiện khai chung thuế giá trị gia tăng của hoạt động kinh doanh vận tải (bán vé) cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện tại cơ quan thuế quản lý trụ sở chính.

g) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động quản lý đường bộ (bao gồm cả cầu, đường hầm) đi qua nhiều địa bàn cấp tỉnh nhưng không có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh quản lý đường bộ tại từng địa bàn cấp tỉnh thì người nộp thuế thực hiện khai chung thuế giá trị gia tăng của hoạt động quản lý đường bộ cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện tại cơ quan thuế quản lý trụ sở chính và tính thuế, phân bổ số thuế giá trị gia tăng phải nộp (nếu có) cho hoạt động quản lý đường bộ cho địa bàn cấp tỉnh nơi có trụ sở chính và nơi đường bộ đi qua theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

h) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xổ số

h.1) Người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng của hoạt động kinh doanh xổ số điện toán tại cơ quan thuế quản lý trụ sở chính và tính thuế, phân bổ số thuế giá trị gia tăng phải nộp (nếu có) cho địa bàn cấp tỉnh nơi có trụ sở chính và nơi có hoạt động kinh doanh xổ số điện toán theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

h.2) Người nộp thuế thực hiện khai riêng thuế giá trị gia tăng của hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết tại cơ quan thuế quản lý trụ sở chính.

i) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng tại địa bàn cấp tỉnh khác nơi có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai chung thuế giá trị gia tăng của công trình xây dựng cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện tại cơ quan thuế quản lý trụ sở chính và tính thuế, phân bổ số thuế giá trị gia tăng phải nộp (nếu có) cho địa bàn cấp tỉnh nơi có trụ sở chính và nơi có công trình xây dựng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

k) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ hỗ trợ ưu tiên phát triển theo quy định của Chính phủ thì người nộp thuế thực hiện khai chung thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ hỗ trợ cùng với doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

l) Trường hợp người nộp thuế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ thu hộ khoản thu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý thu thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng của hoạt động thu hộ tại hồ sơ khai thuế của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện của trụ sở chính và không được phân bổ số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện tương ứng doanh thu thu hộ.

m) Trường hợp người nộp thuế là tổ chức tín dụng có hoạt động kinh doanh từ tài sản bảo đảm theo quy định tại Mục 20 Phụ lục này.

n) Người nộp thuế là chủ dự án ODA, nhà thầu nước ngoài thực hiện dự án ODA khai thuế giá trị gia tăng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

o) Trường hợp người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp khoán thực hiện theo quy định tại Mục 21 Phụ lục này.

p) Trường hợp người nộp thuế có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện kê khai với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan theo quy định tại Mục 3 Phụ lục này.

3. Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng:

a) Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm:

- Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Bảng kê phân bổ số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ (nếu có);

- Bảng kê phân bổ số thuế giá trị gia tăng phải nộp (nếu có).

b) Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư bao gồm:

- Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với dự án đầu tư;

- Bảng kê số thuế giá trị gia tăng khấu trừ của từng dự án đầu tư (nếu có).

c) Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng bao gồm:

- Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng;

- Bảng kê phân bổ số thuế giá trị gia tăng phải nộp (nếu có).

d) Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu bao gồm:

- Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu;

- Bảng kê phân bổ số thuế giá trị gia tăng phải nộp (nếu có).

II. Khai thuế tiêu thụ đặc biệt

1. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế 

a) Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đối với trường hợp là người sản xuất, gia công hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; kinh doanh xuất khẩu chưa nộp thuế tiêu thụ đặc biệt ở khâu nhập khẩu, sau đó không xuất khẩu mà bán trong nước; kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Người nộp thuế gia công hàng hóa quy định tại khoản này là người nộp thuế thực hiện gia công trong thương mại nhận cung ứng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu theo quy định tại Luật thương mại và các văn bản hướng dẫn thi hành, bán ra hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
b) Người nộp thuế sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thực hiện bán hàng qua đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, xuất hàng bán ký gửi, người nộp thuế phải khai thuế tiêu thụ đặc biệt tập trung với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 

c) Người nộp thuế có cơ sở phụ thuộc sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì phải khai thuế tiêu thụ đặc biệt với cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi có cơ sở sản xuất.

d) Công ty xổ số điện toán nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở chính và tính thuế, phân bổ số thuế tiêu thụ đặc biệt  phải nộp (nếu có) cho địa bàn cấp tỉnh nơi có trụ sở chính, đơn vị phụ thuộc theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

2. Khai thuế tiêu thụ đặc biệt là loại khai theo tháng, từng lần phát sinh, cụ thể:

a) Người nộp thuế sản xuất, gia công hàng hóa và kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt khai theo tháng; 
b) Người nộp thuế nhập khẩu hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bán trong nước khai thuế theo tháng, trừ trường hợp chưa nộp thuế tiêu thụ đặc biệt ở khâu nhập khẩu, sau đó không xuất khẩu mà bán trong nước khai theo lần phát sinh;
c) Người nộp thuế khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo phương pháp khoán thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 21 Phụ lục này.

3. Hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt:
a) Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt;
b) Bảng xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ (nếu có) theo quy định của pháp luật.

c) Bảng kê phân bổ số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp (nếu có).

4. Người nộp thuế khai thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu cho cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan theo quy định tại Mục 3 Phụ lục này.
III. Khai thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
1. Khai thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bao gồm: Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế  giá trị gia tăng.

2. Việc khai thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện theo từng lần phát sinh.
Trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được đăng ký tờ khai hải quan một lần để xuất khẩu, nhập khẩu nhiều lần theo quy định của pháp luật về hải quan thì việc khai thuế, tính thuế thực hiện theo từng lần thực tế xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm làm thủ tục hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
3. Việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định của luật hải quan và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

4. Việc khai thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính theo quy định tại Khoản 4 Điều 42 Luật quản lý thuế.

IV. Khai thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên, thủy điện, hộ kinh doanh theo phương pháp khoán) 

1. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế 

a) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên đến cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi có hoạt động khai thác tài nguyên. 
b) Người nộp thuế có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại nơi có hoạt động khai thác tài nguyên thì đơn vị phụ thuộc và đơn vị chủ quản của địa điểm kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế nơi có hoạt động khai thác tài nguyên. 

c) Người nộp thuế có nhà máy sản xuất thuỷ điện cùng hoặc khác địa bàn cấp tỉnh với nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì phải nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên đến cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi có hoạt động khai thác tài nguyên. Trường hợp người nộp thuế có nhà máy sản xuất thuỷ điện nằm chung trên địa bàn nhiều tỉnh thì người nộp thuế phải tính thuế, phân bổ thuế tài nguyên phải nộp (nếu có) cho từng địa bàn cấp tỉnh nơi có nhà máy sản xuất thủy điện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

d) Tổ chức, cá nhân thu mua tài nguyên kê khai, nộp thuế tài nguyên thay cho tổ chức, cá nhân khai thác nhỏ lẻ được quyền khai thác theo quy định của pháp luật thì thực hiện nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
e) Tổ chức được giao bán tài nguyên bị bắt giữ, tịch thu nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên đến cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi bán tài nguyên bị bắt giữ, tịch thu.

2. Khai thuế tài nguyên

a) Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên khai theo tháng.

b) Tổ chức khai thác tài nguyên thực hiện tính thuế tài nguyên theo phương pháp sản phẩm tài nguyên bán ra được trừ chi phí chế biến khai quyết toán thuế năm hoặc khai quyết toán thuế đến thời điểm chấm dứt hoạt động khai thác tài nguyên, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động, giải thể, phá sản doanh nghiệp.

c) Tổ chức được giao bán tài nguyên bị bắt giữ, tịch thu khai theo từng lần phát sinh.

3. Hồ sơ khai thuế tài nguyên 

a) Hồ sơ khai thuế tài nguyên tháng và theo từng lần phát sinh:

- Tờ khai thuế tài nguyên và tài liệu chứng minh đối tượng miễn, giảm thuế (nếu có). Đối với hoạt động khai thác khoáng sản, người nộp thuế phải kê khai chi tiết sản lượng khai thác theo từng mỏ tương ứng với Giấy phép được cấp;

- Bảng kê phân bổ số thuế tài nguyên phải nộp (nếu có).

b) Hồ sơ khai quyết toán thuế tài nguyên:

- Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên. Đối với hoạt động khai thác khoáng sản, người nộp thuế phải kê khai chi tiết sản lượng khai thác theo từng mỏ tương ứng với Giấy phép được cấp.

- Bảng kê phân bổ số thuế tài nguyên phải nộp (nếu có).

V. Khai thuế bảo vệ môi trường

1. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

a) Người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường (trừ trường hợp quy định tại Điểm đ và Điểm e Điểmnày) nộp hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trường hợp người nộp thuế có cơ sở sản xuất hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với nơi đóng trụ sở chính thì nộp hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường đến cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi có cơ sở sản xuất hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường.

b) Người nộp thuế nhập khẩu hàng hóa (trừ trường hợp nhập khẩu xăng dầu quy định tại Tiết đ.1 và Tiết đ.2 Điểm này) nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan theo quy định tại Mục 3 Phụ lục này. 

c) Tổ chức, cá nhân sản xuất, túi nilong và thiết bị điện lạnh có chứa HCFC căn cứ tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa sản xuất và các tài liệu hồ sơ liên quan để khai và nộp hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường theo quy định tại Tiết a Điểm này.

d) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu túi nilong và nhập khẩu thiết bị điện lạnh có chứa HCFC căn cứ tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa nhập khẩu và các tài liệu hồ sơ liên quan để khai và nộp hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường theo quy định tại Tiết b Điểm này.

đ) Đối với xăng dầu

đ.1) Thương nhân đầu mối trực tiếp nhập khẩu, sản xuất, pha chế xăng dầu nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp đối với lượng xăng dầu do các thương nhân đầu mối trực tiếp xuất, bán bao gồm xuất để tiêu dùng nội bộ, xuất để trao đổi sản phẩm hàng hoá khác, xuất trả hàng nhập khẩu uỷ thác, bán cho tổ chức, cá nhân khác ngoài hệ thống của thương nhân đầu mối; trừ lượng xăng dầu xuất bán và nhập khẩu uỷ thác cho thương nhân đầu mối khác.

Các đơn vị thành viên hạch toán độc lập trực thuộc thương nhân đầu mối; các chi nhánh trực thuộc thương nhân đầu mối; các công ty con theo quy định tại Luật Doanh nghiệp của thương nhân đầu mối hoặc các chi nhánh trực thuộc các đơn vị thành viên, các chi nhánh trực thuộc các công ty con của thương nhân đầu mối (gọi chung là các đơn vị thành viên) nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi các đơn vị thành viên đóng trụ sở đối với lượng xăng dầu do các đơn vị thành viên xuất, bán cho tổ chức, cá nhân khác ngoài hệ thống.

Trường hợp thương nhân đầu mối hoặc đơn vị thành viên trực thuộc thương nhân đầu mối có đơn vị phụ thuộc kinh doanh tại địa phương khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với nơi thương nhân đầu mối, đơn vị thành viên đóng trụ sở mà đơn vị phụ thuộc không hạch toán kế toán để khai riêng được thuế bảo vệ môi trường thì thương nhân đầu mối, đơn vị thành viên thực hiện khai thuế bảo vệ môi trường tại trụ sở chính và tính thuế, phân bổ nghĩa vụ thuế bảo vệ môi trường phải nộp về địa phương nơi có đơn vị phụ thuộc đặt trụ sở theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

đ.2) Tổ chức khác trực tiếp sản xuất, chế biến xăng dầu và bán ra (trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký kinh doanh xăng dầu) nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

đ.3) Đối với các trường hợp xăng dầu dùng làm nguyên liệu pha chế xăng sinh học mà chưa kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường thì khi xuất bán xăng sinh học đơn vị bán xăng sinh học phải nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Điểm này.

đ.4) Người nộp thuế nhập khẩu xăng dầu về sử dụng cho mục đích khác không phải để kinh doanh xăng dầu (trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không có đăng ký kinh doanh xăng dầu), người nộp thuế nhập khẩu dầu nhờn, mỡ nhờn được đóng gói riêng kèm với vật tư, phụ tùng cho máy bay hoặc kèm với máy móc thiết bị nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan theo quy định tại Mục 3 Phụ lục này. 

e) Đối với than khai thác và tiêu thụ nội địa

e.1) Doanh nghiệp có hoạt động khai thác và tiêu thụ than nội địa thông qua hình thức quản lý và giao cho các đơn vị thành viên khai thác, chế biến và tiêu thụ thì đơn vị thành viên được doanh nghiệp giao thực hiện nhiệm vụ tiêu thụ than (sau đây gọi là công ty tiêu thụ than) thực hiện khai thuế cho toàn bộ số thuế bảo vệ môi trường phát sinh đối với than thu mua của các công ty sản xuất khai thác than và tiêu thụ nội địa và nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp; tính thuế, phân bổ nghĩa vụ thuế phải nộp cho từng địa phương nơi có công ty khai thác than đóng trụ sở theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.  

e.2) Các cơ sở sản xuất, kinh doanh than khác (gồm cả trường hợp tiêu dùng nội bộ) nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế địa phương nơi khai thác.

e.3) Người nộp thuế là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm đầu mối thu mua than khai thác nhỏ lẻ thì nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

g) Đối với than nhập khẩu: Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan theo quy định tại Mục 3 Phụ lục này. Trường hợp nhập khẩu than nguyên khai có hàm lượng than antraxít thì người nộp thuế phải kê khai riêng lượng than antraxit nhập khẩu để nộp thuế bảo vệ môi trường theo mức quy định đối với than antraxit. Nếu khối lượng thực tế than antraxit nhập khẩu khác với đã kê khai khi nhập khẩu thì người nộp thuế phải kê khai bổ sung, điều chỉnh.

2. Khai thuế bảo vệ môi trường là loại khai theo tháng và từng lần phát sinh.

a) Khai thuế bảo vệ môi trường theo tháng đối với hàng hóa sản xuất (hoặc bao bì thuộc loại để đóng gói sẵn hàng hóa mà người mua không sử dụng để đóng gói sản phẩm) và xăng, dầu nhập khẩu của các thương nhân đầu mối và tổ chức khác bán ra, trao đổi, tiêu dùng nội bộ, tặng, cho thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Thuế bảo vệ môi trường. 

b) Khai thuế bảo vệ môi trường theo từng lần phát sinh đối với hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa nhập khẩu ủy thác thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Thuế bảo vệ môi trường (trừ xăng, dầu, mỡ nhờn nhập khẩu của thương nhân đầu mối) theo quy định tại Mục 3 Phụ lục này.

3. Hồ sơ khai thuế:

a) Hồ sơ khai thuế theo tháng:

- Tờ khai thuế bảo vệ môi trường;

- Bảng kê phân bổ số thuế bảo vệ môi trường phải nộp cho các địa phương (nếu có).
b) Hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh: thực hiện theo quy tại Mục 3 Phụ lục này.
VI. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Khai thuế đối với người nộp thuế có thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

a) Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

a.1) Người nộp thuế là đơn vị kế toán theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Luật Kế toán nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
a.2) Người nộp thuế có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế khai thuế thu nhập doanh nghiệp tập trung cả phần phát sinh của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh và nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế.

a.3) Người nộp thuế có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế khai tập trung với cơ quan thuế quản lý trực tiếp và tính thuế, phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh phải nộp (nếu có) cho từng địa bàn cấp tỉnh nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

a.4) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thì phải xác định riêng thu nhập tính thuế của hoạt động sản xuất kinh doanh được hưởng ưu đãi để tính, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh và không tính phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi cho các địa phương khác.

a.5) Trường hợp NNT có nhà máy sản xuất thủy điện nằm chung trên các địa bàn thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì người nộp thuế khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động sản xuất thủy điện phát sinh từ nhà máy thủy điện này với cơ quan thuế quản lý trụ sở chính và phải xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (nếu có) đối với hoạt động sản xuất thủy điện phát sinh từ nhà máy thủy điện cho từng địa bàn được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

a.6) Người nộp thuế là các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty có đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc nếu đã hạch toán được doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế thì từng đơn vị thành viên phải kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành viên. 
a.7) Trường hợp đơn vị thành viên có hoạt động kinh doanh khác với hoạt động kinh doanh chung của tập đoàn, tổng công ty và hạch toán riêng được thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác đó thì đơn vị thành viên khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động kinh doanh khác với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành viên.  

b) Khai thuế thu nhập doanh nghiệp là khai theo từng lần phát sinh, khai quyết toán năm hoặc khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia; hợp nhất; sáp nhập; chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; giải thể; chấm dứt hoạt động.

- Khai từng lần phát sinh áp dụng đối với tổ chức nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. 

c) Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với người nộp thuế có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
c.1) Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với người nộp thuế tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu theo từng lần phát sinh.

c.2) Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm hoặc quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia; hợp nhất; sáp nhập; chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; giải thể; chấm dứt hoạt động, bao gồm:

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với người nộp thuế tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp doanh thu-chi phí hoặc Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với người nộp thuế tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu;

- Một hoặc một số phụ lục liên quan kèm theo tờ khai, bao gồm: 

+ Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ; 

+ Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dành cho người nộp thuế thuộc các ngành ngân hàng, tín dụng;

+ Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dành cho người nộp thuế là Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;

+ Phụ lục chuyển lỗ (nếu có);

+ Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với thu nhập từ dự án đầu tư mới, thu nhập của doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có);

+ Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất (dự án đầu tư mở rộng) - nếu có;

+ Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số hoặc doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ hoặc doanh nghiệp thực hiện chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao (nếu có);

+ Phụ lục số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế (nếu có);

+ Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản (nếu có);

+ Phụ lục báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ (nếu có);

+ Phụ lục xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh (nếu có);

+ Phụ lục thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết (nếu có);

+ Phụ lục danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại Hồ sơ quốc gia (nếu có);

+ Phụ lục danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại Hồ sơ toàn cầu (nếu có);

+ Phụ lục kê khai thông tin Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia (nếu có);

+ Phụ lục thông tin về giao dịch liên kết (nếu có); 

- Báo cáo APA thường niên và các thông tin thuyết minh kèm theo (nếu có).

- Báo cáo tài chính năm (trừ trường hợp doanh nghiệp không phải lập báo cáo tài chính theo quy định của Luật kế toán và tổ chức tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu).

- Trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư ở nước ngoài, ngoài các hồ sơ nêu trên, doanh nghiệp phải bổ sung các hồ sơ, tài liệu theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp.

3. Đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn tại Việt Nam của tổ chức nước ngoài không thành lập và hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp (sau đây gọi là nhà thầu nước ngoài):

a) Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

a.1) Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn có trách nhiệm kê khai, nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của nhà thầu nước ngoài đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức, cá nhân khai thay, nộp thay.

a.2) Trường hợp bên nhận chuyển nhượng vốn cũng là tổ chức nước ngoài không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp thì tổ chức thành lập theo pháp luật Việt Nam nơi các tổ chức nước ngoài đầu tư vốn có trách nhiệm kê khai, nộp thay cho nhà thầu nước ngoài theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của nhà thầu nước ngoài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức khai thay, nộp thay.
b) Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn của nhà thầu nước ngoài là loại khai theo từng lần phát sinh. 
c) Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn của nhà thầu nước ngoài, bao gồm:

- Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn;

- Bản chụp hợp đồng chuyển nhượng, bản chụp quyết định chuẩn y việc chuyển nhượng vốn của cơ quan có thẩm quyền, bản chụp chứng nhận vốn góp, chứng từ gốc của các khoản chi phí (nếu có).

VII. Khai thuế thu nhập cá nhân

1. Khai thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

a) Khai thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập

a.1) Khai tháng, quý

- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Việc khai thuế theo tháng hoặc quý do tổ chức, cá nhân trả thu nhập xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm. Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập khai thuế theo quý nếu thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế thu nhập cá nhân theo quý nhưng lựa chọn khai thuế theo tháng thì gửi thông báo đề nghị thay đổi kỳ tính thuế thu nhập cá nhân đến cơ quan thuế quản lý người nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ nhất của năm liền kề tiếp theo.

- Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế.

- Tổ chức trả thu nhập thực hiện theo mô hình hạch toán và chi trả thu nhập tập trung thì thực hiện khai thuế tập trung với cơ quan thuế quản lý trực tiếp và phải tính thuế, phân bổ số thuế thu nhập cá nhân phải nộp (nếu có) cho từng địa bàn được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

a.2) Khai quyết toán thuế

- Quyết toán thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có uỷ quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. 
- Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
- Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân lập Bản cam kết thu nhập chưa đến mức chịu thuế thu nhập cá nhân gửi cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập để làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và tổ chức, cá nhân trả thu nhập lưu tại trụ sở, xuất trình khi cơ quan thuế có đề nghị. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của các cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế vào các Bảng kê kèm theo hồ sơ quyết toán thuế và nộp cho cơ quan thuế.

- Tổ chức trả thu nhập chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì phải quyết toán thuế đối với số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản và cấp chứng từ khấu trừ thuế cho người lao động để làm cơ sở cho người lao động thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi (như chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty trách nhiệm hữu hạn sang Công ty cổ phần hoặc ngược lại; chuyển đổi Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật) thì doanh nghiệp trước chuyển đổi không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi doanh nghiệp, bên tiếp nhận thực hiện khai quyết toán thuế năm theo quy định.
- Tổ chức trả thu nhập khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân không phải kê khai vào các Bảng kê kèm theo hồ sơ quyết toán đối với các cán bộ, công chức có hệ số lương quy định tại bảng lương ban hành kèm theo quyết định số 128/QĐ/TW ngày 14/12/2004 của Ban bí thư Trung ương Đảng; bảng lương ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của UBTV QH; bậc 3 Bảng 1 lương chuyên gia cao cấp, mức 1-2 Bảng lương cấp bậc quân hàm ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CT ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

- Tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thực hiện theo mô hình hạch toán và chi trả thu nhập tập trung thì thực hiện khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân tập trung với cơ quan thuế quản lý trực tiếp và phải tính thuế, phân bổ số thuế thu nhập cá nhân phải nộp (nếu có) cho từng địa bàn được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

b) Hồ sơ khai thuế
b.1) Hồ sơ khai tháng, quý

- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, kể cả trường hợp thưởng bằng cổ phiếu cho người lao động thì khai thuế theo Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.

- Doanh nghiệp xổ số, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp khấu trừ thuế đối với hoa hồng và các khoản thu khác của cá nhân là đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp  khai thuế theo Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân từ đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp. Đối với tờ khai thuế kỳ tháng, quý cuối cùng trong năm, phải kèm theo Bảng kê chi tiết cá nhân có phát sinh hoa hồng và các khoản thu khác từ hoạt động đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp (không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế). 
- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn; chuyển nhượng chứng khoán; bản quyền; nhượng quyền thương mại; trúng thưởng; kinh doanh của cá nhân không cư trú; tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú, thì khai thuế theo Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với các loại thu nhập khác. Đối với tờ khai thuế kỳ tháng, quý cuối cùng trong năm, phải kèm theo Bảng kê chi tiết cá nhân có phát sinh thu nhập, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. 
b.2) Hồ sơ khai quyết toán thuế

Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công bao gồm:

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công;

- Bảng kê cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu thuế luỹ tiền từng phần;

- Bảng kê cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu thuế suất toàn phần;

- Bảng kê thông tin người phụ thuộc;

- Đăng ký người phụ thuộc trong trường hợp phát sinh đăng ký người phụ thuộc tại thời điểm quyết toán.

c) Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

 Tổ chức, cá nhân trả thu nhập nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Riêng trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú thì nộp hồ sơ khai thuế như đối với cá nhân cư trú chuyển nhượng vốn quy định tại Tiết c, Điểm 2.3 Mục này.

2. Khai thuế đối với cá nhân cư trú

2.1. Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công 

a) Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công 

a.1) Khai thuế tháng, quý, từng lần phát sinh

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế khai thuế theo quy định tại Tiết a.1, điểm 1 Mục này.

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế lựa chọn hình thức khai thuế trong năm theo tháng, quý hoặc từng lần phát sinh và áp dụng ổn định trong năm tính thuế. 

a.2) Khai quyết toán thuế

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện uỷ quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập theo quy định tại Tiết a.2 Điểm này thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập trong trường hợp này thực hiện khai quyết toán thuế theo hướng dẫn tại Tiết a.2, Điểm 1 Mục này.
- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân nếu có số thuế phải nộp thêm lớn hơn 50.000 đồng (năm muơi nghìn đồng); có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ kỳ khai thuế tiếp theo, trừ các trường hợp sau:

+ Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau.

+ Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 (mười) triệu đồng, đã được tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.
+ Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động thì ngưòi lao động không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập này.

- Khai quyết toán thuế đối với một số trường hợp đặc biệt như sau:

+ Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong trường hợp số ngày có mặt tại Việt Nam tính trong năm dương lịch đầu tiên dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 (mười hai) tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên.

Năm tính thuế thứ nhất: khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày tính đủ 12 (mười hai) tháng liên tục.

Từ năm tính thuế thứ hai: khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

+ Trường hợp cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh. 
Trường hợp cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam nhưng trước khi xuất cảnh chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì có thể uỷ quyền theo quy định của Bộ Luật Dân sự cho đơn vị trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán thuế theo quy định nếu tổ chức, cá nhân đó cam kết chịu trách nhiệm với cơ quan thuế về số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của cá nhân theo quy định. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp này chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày cá nhân xuất cảnh.

+ Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo thì không uỷ quyền quyết toán thuế.

- Uỷ quyền quyết toán thuế của cá nhân

+ Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm quyết toán theo uỷ quyền của cá nhân trong các trường hợp sau: 

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thu nhập cá nhân, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm. 

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này. 
Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp; tổ chức mới và tổ chức cũ trong cùng một hệ thống như tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ - con, trụ sở chính và đơn vị phụ thuộc. Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động. 
+ Tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ thực hiện quyết toán thuế theo uỷ quyền cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được từ tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống như tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ - con, trụ sở chính và đơn vị phụ thuộc thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế theo uỷ quyền của cá nhân đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ trả.

b) Hồ sơ khai thuế
b.1) Hồ sơ khai thuế tháng, quý, từng lần phát sinh bao gồm:

- Đối với cá nhân cư trú thuộc diện khấu trừ thuế thì tổ chức, cá nhân khấu trừ áp dụng hồ sơ khai thuế theo quy định tại Tiết b.1, Điểm 1 Mục này.

- Đối với cá nhân cư trú thuộc diện trực tiếp khai thuế:

+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của cá nhân khai trực tiếp với cơ quan thuế 

+ Đăng ký người phụ thuộc kèm theo hồ sơ chứng minh người phụ thuộc (trong trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu).

b.2) Hồ sơ quyết toán thuế bao gồm:

- Đối với cá nhân cư trú thuộc diện uỷ quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập theo quy định tại Tiết a.2, Điểm 2 Mục này thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập trong trường hợp này áp dụng hồ sơ khai quyết toán thuế theo hướng dẫn tại Tiết b.2, Điểm 1 Mục này.

- Đối với cá nhân cư trú trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế:
+ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của cá nhân khai trực tiếp với cơ quan thuế;

+ Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. 

+ Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế.

Trường hợp, theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp, người nộp thuế có thể nộp bản chụp Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế.

- Bản chụp các hoá đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có). 

- Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài. 

- Đăng ký người phụ thuộc kèm theo hồ sơ chứng minh người phụ thuộc trong trường hợp cá nhân đăng ký người phụ thuộc tại thời điểm quyết toán.

c) Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế 

c.1) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do tổ chức, cá nhân tại Việt Nam trả và đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Tiết c, Điểm 1 Mục này.

c.2) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do tổ chức, cá nhân tại Việt Nam trả thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân nhưng chưa khấu trừ thuế thì cá nhân nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập.
c.3) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trả từ nước ngoài thì cá nhân nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế quản lý nơi cá nhân phát sinh công việc tại Việt Nam. Trường hợp nơi phát sinh công việc của cá nhân không ở tại Việt Nam thì cá nhân nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

c.4) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện uỷ quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập theo quy định tại Tiết a.2, Điểm 2 Mục này thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập trong trường hợp này nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Tiết c.1, Điểm 1 Mục này. 

c.5) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế như sau:

- Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công tại một nơi và thuộc diện tự khai thuế trong năm thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân trực tiếp khai thuế trong năm. Trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công tại hai nơi trở lên thuộc đối tượng trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế thì cá nhân nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân khai thuế đối với nguồn thu nhập lớn nhất trong năm.

- Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế như sau:

+ Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại chi cục thuế nơi cá nhân cư trú.

+ Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại chi cục thuế nơi cá nhân cư trú.

- Trường hợp cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 (ba) tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại chi cục thuế nơi cá nhân cư trú.
- Cá nhân cư trú trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế là Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú.

2.2. Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản 
a) Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản 
a.1) Cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo từng lần phát sinh. Riêng đối với bất động sản của cá nhân trong trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tịch thu, bán đấu giá nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật thì không phải khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân.

a.2) Trường hợp chuyển đổi nhà, đất cho nhau giữa các cá nhân (ngoài các trường hợp chuyển đổi đất nông nghiệp để sản xuất thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Khoản 6 Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân) thì từng cá nhân chuyển đổi đất phải khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân.
a.3) Cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản được uỷ quyền cho cá nhân, tổ chức, cơ quan có thẩm quyền khác khai thuế thay trừ trường hợp được miễn thuế, không phải nộp thuế hoặc tạm thời chưa phải nộp thuế. Trường hợp khai thay hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, thì tổ chức, cá nhân khai thay ghi cụm từ “Khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế” đồng thời người khai ký, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức khai thay thì sau khi ký tên phải đóng dấu của tổ chức. Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn phải thể hiện người nộp thuế là cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.

a.4) Cơ quan quản lý bất động sản chỉ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản khi đã có chứng từ nộp thuế thu nhập cá nhân hoặc xác nhận của cơ quan thuế về khoản thu nhập từ việc chuyển nhượng bất động sản thuộc diện được miễn thuế, không phải nộp thuế hoặc tạm thời chưa phải nộp thuế.

b) Hồ sơ khai thuế 
Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân chuyển nhượng bất động sản bao gồm:

- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng bất động sản, cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản.

- Bản chụp giấy chứng minh nhân nhân/căn cước công dân/hộ chiếu (đối với trường hợp cá nhân không có quốc tịch Việt Nam) phù hợp với thông tin đã khai trên tờ khai thuế.

- Bản chụp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà hoặc quyền sở hữu các công trình trên đất và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó. Trường hợp chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở, nhà ở thương mạị, công trình xây dựng hình thành trong tương lai thì nộp bản sao hợp đồng mua bán nhà ở, nhà ở thương mại, công trình xây dựng hình thành trong tương lai ký với chủ dự án cấp I, cấp II hoặc sàn giao dịch của chủ dự án; hoặc bản sao hợp đồng góp vốn để có quyền mua nền nhà, căn hộ ký trước thời điểm có hiệu lực của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 26/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật nhà ở. 

- Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản. Trường hợp chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai thì nộp Hợp đồng chuyển nhượng Hợp đồng mua bán nhà ở, nhà ở thương mại, công trình xây dựng hình thành trong tương lai đã được công chứng; hoặc Hợp đồng chuyển nhượng hợp đồng góp vốn để có quyền mua nhà, nền nhà, căn hộ đã được công chứng. Nếu chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở, nhà ở thương mại, công trình xây dựng hình thành trong tương lai từ lần thứ hai trở đi thì các bên phải xuất trình thêm hợp đồng chuyển nhượng lần trước liền kề. Trường hợp uỷ quyền bất động sản thì nộp Hợp đồng uỷ quyền bất động sản. 
- Hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định tại Mục 11 Phụ lục này (trong trường hợp người bán chưa khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp).  

- Hồ sơ xác định đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân, đối tượng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, đối tượng tạm thời chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

c) Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế
c.1) Cá nhân cư trú chuyển nhượng bất động sản tại Việt Nam (kể cả trường hợp miễn thuế, không phải nộp thuế, tạm thời chưa phải nộp thuế, trường hợp khai thay, nộp thay) nộp hồ sơ khai thuế cùng hồ sơ chuyển nhượng bất động sản tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông nơi có bất động sản chuyển nhượng. 

Riêng cá nhân chuyển nhượng nhà ở, nhà ở thương mại, công trình xây dựng hình thành trong tương lai (bao gồm cả nhà ở thương mại đã bàn giao đưa vào sử dụng chưa được cấp giấy chứng nhận theo quy đinh về luật nhà ở), nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi có nhà ở, nhà ở thương mại, công trình xây dựng hình thành trong tương lai hoặc tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế uỷ nhiệm thu.
c.2) Cá nhân cư trú chuyển nhượng bất động sản tại nước ngoài (kể cả trường hợp miễn thuế, không phải nộp thuế, tạm thời chưa phải nộp thuế, trường hợp khai thay, nộp thay) nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý nơi cư trú.

d) Thông báo nộp thuế 

Cơ quan thuế xác định số tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (trong trường hợp chưa nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp), thuế thu nhập cá nhân phải nộp, phát hành Thông báo nộp thuế gửi cho người nộp thuế và cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông theo thời hạn quy định của cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất. 

đ) Thời hạn nộp thuế là thời hạn ghi trên Thông báo nộp thuế của cơ quan thuế.
2.3. Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn (trừ chuyển nhượng chứng khoán)

a) Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn (trừ chuyển nhượng chứng khoán)

a.1) Cá nhân cư trú chuyển nhượng vốn thực hiện khai thuế hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật khai và nộp thuế thay theo từng lần phát sinh không phân biệt có hay không phát sinh thu nhập.

a.2) Doanh nghiệp làm thủ tục thay đổi danh sách thành viên góp vốn trong trường hợp chuyển nhượng vốn của cá nhân cư trú mà không có chứng từ chứng minh cá nhân chuyển nhượng vốn đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng vốn có trách nhiệm khai thay, nộp thay cho cá nhân theo quy định tại Mục 25 Phụ lục này.

a.3) Trường hợp khai thay hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng vốn góp, thì tổ chức, cá nhân khai thay ghi cụm từ “Khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế” đồng thời người khai ký, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức khai thay thì sau khi ký tên phải đóng dấu của tổ chức. Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn phải thể hiện người nộp thuế là cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

b) Hồ sơ khai thuế

Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn bao gồm:

- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế.

- Bản chụp Hợp đồng chuyển nhượng vốn.

- Bản chụp tài liệu xác định trị giá vốn góp theo sổ sách kế toán, trường hợp vốn góp do mua lại thì phải có hợp đồng chuyển nhượng khi mua.  

- Bản chụp các chứng từ chứng minh chi phí liên quan đến việc xác định thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn góp.

  Các bản chụp tại hồ sơ này cá nhân phải ký cam kết chịu trách nhiệm vào từng bản chụp đó.

c) Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

Cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức có vốn góp chuyển nhượng. Trường hợp tổ chức có vốn góp chuyển nhượng ở tại nước ngoài thì cá nhân nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý nơi cư trú. 

d) Thông báo nộp thuế 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ đầy đủ theo quy định, cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế của người nộp thuế và thông tin liên quan khác để xác định số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp, phát hành Thông báo nộp thuế gửi cho người nộp thuế (kể cả trường hợp không phát sinh số thuế phải nộp). 

đ) Thời hạn nộp thuế là thời hạn ghi trên Thông báo nộp thuế của cơ quan thuế.

2.4. Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

a) Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

a.1) Đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán của Công ty đại chúng giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán:

Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán của Công ty đại chúng giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán không phải khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế, Công ty chứng khoán, Ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký, Công ty quản lý quỹ nơi cá nhân uỷ thác quản lý danh mục đầu tư có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và khai thuế theo hướng dẫn tại Tiết a.1, Điểm 1 Mục này.

a.2) Đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán không thông qua hệ thống giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán:

- Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán không khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế, Công ty chứng khoán, Ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký chứng khoán khấu trừ thuế và khai thuế theo hướng dẫn tại Tiết a.1, Điểm 1 Mục này.

- Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán của công ty cổ phần chưa là công ty đại chúng nhưng tổ chức phát hành chứng khoán ủy quyền cho công ty chứng khoán quản lý danh sách cổ đông không khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế, Công ty chứng khoán được ủy quyền quản lý danh sách cổ đông khấu trừ thuế và khai thuế theo hướng dẫn tại Tiết a.1, Điểm 1 Mục này.

a.3) Cá nhân cư trú chuyển nhượng chứng khoán không thuộc trường hợp khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam thì trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế theo từng lần phát sinh.

a.4) Doanh nghiệp làm thủ tục thay đổi danh sách cổ đông trong trường hợp chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân cư trú mà không có chứng từ chứng minh cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có trách nhiệm khai thay, nộp thay cho cá nhân.

a.5) Cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán được uỷ quyền cho cá nhân, tổ chức, cơ quan có thầm quyền khai thuế thay. 

a.6) Trường hợp khai thay hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán, thì tổ chức, cá nhân khai thay ghi cụm từ “Khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế” đồng thời người khai ký, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức khai thay thì sau khi ký tên phải đóng dấu của tổ chức. Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn phải thể hiện người nộp thuế là cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

b) Hồ sơ khai thuế

b.1) Đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán nếu thuộc diện khấu trừ thuế thì tổ chức khấu trừ thuế khai thuế theo hồ sơ khai thuế quy định tại Tiết b.1.3, Điểm 1 Mục này.

b.2) Đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán nếu thuộc diện trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế thì hồ sơ khai thuế bao gồm:

- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế.

- Bản chụp Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.

c) Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

c.1) Trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán tại Việt Nam:

- Trường hợp thuộc diện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định thì tổ chức có trách nhiệm khấu trừ nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức.

- Trường hợp thuộc diện trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế (kể cả trường hợp khai thay, nộp thay) thì cá nhân nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý đơn vị phát hành chứng khoán. 

c.2) Trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán tại nước ngoài (kể cả trường hợp khai thay, nộp thay) thì nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý nơi cá nhân cư trú.

2.5. Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thuởng

a) Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thuởng.

 a.1) Cá nhân cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thuởng do tổ chức tại Việt Nam trả và đã thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì tổ chức trả thu nhập trong trường hợp này khai thuế theo quy định tại Tiết a.1 Điểm 1 Mục này.

a.2) Cá nhân cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thuởng được trả từ nước ngoài thì cá nhân khai thuế theo lần phát sinh. 

a.3) Cá nhân cư trú được trả cổ tức bằng cổ phiếu, được trả lợi tức theo hình thức ghi tăng vốn, được nhận cổ phiếu  theo hình thức cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, theo quy định chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi nhận thu nhập thì tại thời điểm chuyển nhượng vốn, rút vốn, giải thể doanh nghiệp, cá nhân khai thuế theo quy định tại Tiết  a, Điểm 2.8 Mục này.

b) Hồ sơ khai thuế


b.1) Cá nhân cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thuởng do tổ chức tại Việt Nam trả và đã thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì tổ chức trả thu nhập trong trường hợp này khai hồ sơ khai thuế theo quy định tại Tiết b.1.3, Điểm 1 Mục này.

b.2) Cá nhân cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thuởng được trả từ nước ngoài thì cá nhân khai thuế theo Tờ khai thuế thu nhập cá nhân áp dụng cho cá nhân có thu nhập từ kinh doanh, đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng từ nước ngoài. 

b.3) Cá nhân cư trú được trả cổ tức bằng cổ phiếu, được trả lợi tức theo hình thức ghi tăng vốn, được nhận cổ phiếu theo hình thức cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, theo quy định chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi nhận thu nhập thì tại thời điểm chuyển nhượng vốn, rút vốn, giải thể doanh nghiệp, cá nhân thực hiện hồ sơ khai thuế theo quy định tại Tiết b, Điểm 2.8 Mục này.

c) Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

c.1) Cá nhân cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thuởng do tổ chức tại Việt Nam trả và đã thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì tổ chức trả thu nhập trong trường hợp này nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Tiết c, Điểm 1 Mục này.

c.2) Cá nhân cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thuởng được trả từ nước ngoài thì cá nhân nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý nơi cá nhân cư trú. 

c.3) Cá nhân cư trú được trả cổ tức bằng cổ phiếu, được trả lợi tức theo hình thức ghi tăng vốn, được nhận cổ phiếu  theo hình thức cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, theo quy định chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi nhận thu nhập thì tại thời điểm chuyển nhượng vốn, rút vốn, giải thể doanh nghiệp, cá nhân sẽ nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Tiết c, Điểm 2.8 Mục này.

2.6. Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng
a) Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng
a.1) Cá nhân cư trú có thu nhập từ nhận thừa kế, nhận quà tặng khai thuế theo từng lần phát sinh kể cả trường hợp khai thay, nộp thay. Riêng trường hợp cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản khai thuế theo quy định đối với chuyển nhượng bất động sản quy định tại Tiết a, Điểm 2.2 Mục này.

a.2) Các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức có liên quan chỉ thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản, chứng khoán, phần vốn góp và các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng cho người nhận thừa kế, nhận quà tặng khi đã có chứng từ nộp thuế hoặc xác nhận của cơ quan thuế về khoản thu nhập từ thừa kế, quà tặng là bất động sản được miễn thuế, không phải nộp thuế hoặc tạm thời chưa phải nộp thuế.

b) Hồ sơ khai thuế 

b.1) Đối với nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản, hồ sơ khai thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Tiết b, Điểm 2.2 Mục này. 

Riêng Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản thay thế bằng bản chụp giấy tờ pháp lý chứng minh quyền được nhận thừa kế, quà tặng cá nhân cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó. Đối với nhận thừa kế, quà tặng là nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai thì Hợp đồng chuyển nhượng, Hợp đồng mua bán nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai (bao gồm cả nhà ở thương mại đã bàn giao đưa vào sử dụng chưa được cấp giấy chứng nhận theo quy đinh về luật nhà ở) thay thế bằng bản chụp giấy tờ pháp lý chứng minh quyền được nhận thừa kế, quà tặng và cá nhân cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.

b.2) Đối với nhận thừa kế, quà tặng là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu, hồ sơ khai thuế gồm:

- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng không phải là bất động sản.

- Bản chụp giấy tờ pháp lý chứng minh quyền nhận thừa kế, quà tặng và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.

- Hồ sơ xác định đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, tạm thời chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

c) Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế 

c.1) Đối với cá nhân cư trú nhận thừa kế, quà tặng tại Việt Nam:

- Cá nhân cư trú nhận thừa kế, quà tặng là: chứng khoán, phần vốn góp, bất động sản thì nộp hồ sơ khai thuế theo quy định đối với từng khoản thu nhập tương ứng tại Mục này.

- Cá nhân cư trú nhận thừa kế, quà tặng là tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế nơi nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ theo quy định tại Điểm 2 Mục 8 Phụ lục này.

c.2) Đối với cá nhân cư trú nhận thừa kế, quà tặng tại nước ngoài thì nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý nơi cá nhân cư trú.

d) Thông báo nộp thuế 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ đầy đủ theo quy định, cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế của người nộp thuế và thông tin liên quan khác để xác định số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp, phát hành Thông báo nộp thuế gửi cho người nộp thuế (kể cả trường hợp không phát sinh số thuế phải nộp). 

đ) Thời hạn nộp thuế là thời hạn ghi trên Thông báo nộp thuế của cơ quan thuế.

2.7. Khai thuế đối với cá nhân cư trú trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp

a) Khai thuế đối với cá nhân cư trú trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp

a.1) Cá nhân cư trú trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp và đã thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì tổ chức trả thu nhập trong trường hợp này khai thuế theo quy đinh tại Tiết a, Điểm 1 Mục này.

a.2) Cá nhân cư trú trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp nếu phát sinh thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm trong trường hợp Công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp chưa khấu trừ thuế do chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân thực hiện khai thuế theo năm.

a.3) Cá nhân cư trú trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp được trả từ nước ngoài thì cá nhân thực hiện khai thuế theo năm.

b) Hồ sơ khai thuế

b.1) Cá nhân cư trú trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp và đã thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì tổ chức trả thu nhập trong trường hợp này khai hồ sơ khai thuế theo quy định tại Tiết b.1.2, Điểm 1 Mục này.

b.2) Cá nhân cư trú trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp nếu phát sinh thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm trong trường hợp Công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp chưa khấu trừ thuế do chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân khai thuế theo Tờ khai thuế áp dụng cho cá nhân làm đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp, hoạt động kinh doanh khác chưa khấu trừ, nộp thuế trong năm.

b.3) Cá nhân cư trú trực tiếp ký h  ợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp được trả từ nước ngoài thì cá nhân khai thuế theo Tờ khai thuế áp dụng cho cá nhân làm đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp, hoạt động kinh doanh khác chưa khấu trừ, nộp thuế trong năm.

c) Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

c.1) Cá nhân cư trú trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp và đã thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì tổ chức trả thu nhập trong trường hợp này nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Tiết c, Điểm 1 Mục này.

c.2) Cá nhân cư trú trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp nếu phát sinh thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm trong trường hợp Công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp chưa khấu trừ thuế do chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý nơi cá nhân cư trú.

c.3) Cá nhân cư trú trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp được trả từ nước ngoài thì cá nhân nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý nơi cá nhân cư trú. 

2.8. Khai thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn trong trường hợp cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn, cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
a) Khai thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn trong trường hợp cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn, cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
a.1) Cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn, cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu chưa phải khai và nộp thuế từ đầu tư vốn khi nhận. 

a.2) Khi chuyển nhượng vốn, rút vốn, giải thể doanh nghiệp thì cá nhân khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn (trong trường hợp chuyển nhượng vốn), khai thuế từ đầu tư vốn (trong trường hợp rút vốn, giải thể doanh nghiệp) theo quy định tại Điểm 2.3 và Điểm 2.5, Mục 7 Phụ lục này.

a.3) Đối với thu nhập từ đầu tư vốn trước đây chưa phải khai thuế khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn, cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu thì khai thuế như sau:

- Đối với cổ phiếu của Công ty đại chúng giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán thì Công ty chứng khoán, Ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký, Công ty quản lý quỹ nơi cá nhân uỷ thác quản lý danh mục đầu tư có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn và khai thuế theo hướng dẫn tại Tiết a, Điểm 1 Mục này.

- Đối với cổ phiếu không thông qua hệ thống giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán thì Công ty chứng khoán, Ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký chứng khoán; Công ty chứng khoán được ủy quyền quản lý danh sách cổ đông khấu trừ thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn và khai thuế theo hướng dẫn tại Tiết a, Điểm 1 Mục này.

- Đối với cổ phiếu không thuộc trường hợp nêu tại điểm a.3 nêu trên; đối với lợi tức ghi tăng vốn thì cá nhân có trách nhiệm trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế. Trường hợp cá nhân có uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác khai thay hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân, thì tổ chức, cá nhân khai thay ghi cụm từ “khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc đại diện hợp pháp của người nộp thuế” đồng thời người khai ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của tổ chức. Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn thể hiện người nộp thuế là cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn, cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. 

b) Hồ sơ khai thuế 

b.1) Đối với trường hợp quy định tại điểm a.3 thì tổ chức khấu trừ thuế khai thuế theo hồ sơ khai thuế quy định tại Tiết b.1, Điểm 1 Mục này và Bảng kê chi tiết cá nhân chuyển nhượng vốn có nguồn gốc từ nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn, cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. 

b.2) Đối với trường hợp quy định tại Tiết a.3 Điểm này thì hồ sơ khai thuế là Tờ khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn, cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

c) Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

c.1) Đối với trường hợp quy định tại Tiết a.3 Điểm này thì tổ chức khấu trừ thuế nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức khấu trừ.

c.2) Đối với trường hợp quy định tại Tiết a.3 Điểm này thì cá nhân nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp phát hành cổ phiếu hoặc quản lý doanh nghiệp có vốn góp.

2.9. Khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán trong trường hợp góp vốn bằng bất động sản, góp vốn bằng phần vốn góp, góp vốn bằng chứng khoán 

a) Khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng bất động sản trong trường hợp góp vốn bằng phần vốn góp, góp vốn bằng chứng khoán, góp vốn bằng bất động sản

a.1) Cá nhân góp vốn bằng phần vốn góp, góp vốn bằng chứng khoán, góp vốn bằng bất động sản chưa phải khai và nộp thuế từ chuyển nhượng vốn góp, chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng bất động sản khi góp vốn. 

a.2) Khi chuyển nhượng vốn, rút vốn, giải thể doanh nghiệp thì cá nhân khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn (trong trường hợp chuyển nhượng vốn), khai thuế từ đầu tư vốn (trong trường hợp rút vốn, giải thể doanh nghiệp) theo quy định tại Điểm 2.3 và Điểm 2.5 Mục này.

a.3) Đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, từ chuyển nhượng vốn góp, từ chuyển nhượng chứng khoán trước đây chưa phải khai thuế khi góp vốn thì cá nhân có trách nhiệm khai thuế theo quy định tại Tiết a Điểm 2.2, Điểm 2.3 và Điểm 2.4 Mục này.

a.4) Trường hợp cá nhân có uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác khai thay hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân, thì tổ chức, cá nhân khai thay ghi cụm từ “khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc đại diện hợp pháp của người nộp thuế” đồng thời người khai ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của tổ chức. Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn thể hiện người nộp thuế là cá nhân  góp vốn bằng phần vốn góp, góp vốn bằng chứng khoán, góp vốn bằng bất động sản.

b) Hồ sơ khai thuế 

Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân góp vốn bằng bất động sản, góp vốn bằng phần vốn góp, góp vốn bằng chứng khoán chưa phải khai và nộp thuế từ chuyển nhượng vốn góp, chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng bất động sản khi góp vốn theo quy định tại Tiết b, Điểm 2.2, Điểm 2.3 và Điểm 2.4 Mục này.

c) Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán, theo quy định tại Tiết c, Điểm 2.2, Điểm 2.3 và Điểm 2.4 Mục này.

3. Khai thuế đối với cá nhân không cư trú có thu nhập phát sinh tại Việt Nam 

a) Khai thuế đối với cá nhân không cư trú có thu nhập phát sinh tại Việt Nam

a.1) Cá nhân không cư trú có phát sinh thu nhập tại Việt Nam đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh (trừ cá nhân kinh doanh có địa điểm kinh doanh cố định trong lãnh thổ Việt Nam), từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng vốn, từ trúng thưởng, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại thuộc diện khấu trừ thuế thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập trong trường hợp này khai thuế theo quy định tại Tiết a, Điểm 1 Mục này. Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập ở tại nước ngoài thì cá nhân không cư trú có thu nhập phát sinh tại Việt Nam  khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế khai thuế theo quy định đối với cá nhân cư trú quy định cụ thể tại Mục này.

a.2) Cá nhân không cư trú có phát sinh thu nhập tại Việt Nam đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, từ thừa kế, quà tặng, từ kinh doanh (trong trường hợp cá nhân kinh doanh có địa điểm kinh doanh cố định trong lãnh thổ Việt Nam) thì cá nhân không cư trú khai thuế như cá nhân cư trú quy định cụ thể tại điểm Mục này và Mục 23 Phụ lục này.
b) Hồ sơ khai thuế

b.1) Cá nhân không cư trú có phát sinh thu nhập tại Việt Nam đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh (trừ cá nhân kinh doanh có địa điểm kinh doanh cố định trong lãnh thổ Việt Nam), từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng vốn, từ trúng thưởng, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại thuộc diện khấu trừ thuế thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập trong trường hợp này khai thuế theo quy định về hồ sơ khai thuế quy định tại Tiết b.1.1 và b.1.3, Điểm 1 Mục này.

 Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập ở tại nước ngoài thì cá nhân không cư trú có thu nhập phát sinh tại Việt Nam  khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế khai thuế theo hồ sơ khai thuế quy định đối với cá nhân cư trú trực tiếp khai thuế quy định cụ thể tại Mục này.

b.2) Cá nhân không cư trú có phát sinh thu nhập tại Việt Nam đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, từ thừa kế, quà tặng, từ kinh doanh (trong trường hợp cá nhân kinh doanh có địa điểm kinh doanh cố định trong lãnh thổ Việt Nam) thì cá nhân không cư trú khai thuế như cá nhân cư trú quy định cụ thể tại Mục này và Mục 23 Phụ lục này.
c) Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

 c.1) Cá nhân không cư trú có phát sinh thu nhập tại Việt Nam đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh (trừ cá nhân kinh doanh có địa điểm kinh doanh cố định trong lãnh thổ Việt Nam), từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng vốn, từ trúng thưởng, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại thuộc diện khấu trừ thuế thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập trong trường hợp này nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Tiết c Điểm 1 Mục này. Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập ở tại nước ngoài thì cá nhân không cư trú có thu nhập phát sinh tại Việt Nam khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý nơi phát sinh thu nhập tại Việt Nam.

c.2) Cá nhân không cư trú có phát sinh thu nhập tại Việt Nam đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, từ thừa kế, từ quà tặng thì nộp hồ sơ khai thuế như cá nhân cư trú quy định cụ thể tại Mục này.

Riêng cá nhân không cư trú có phát sinh thu nhập tại Việt Nam đối với thu nhập từ kinh doanh (trong trường hợp cá nhân kinh doanh có địa điểm kinh doanh cố định trong lãnh thổ Việt Nam) nộp hồ sơ khai thuế như cá nhân cư trú quy định tại Mục 23 Phụ lục này.

VIII. Khai các khoản lệ phí thuộc ngân sách nhà nước

1. Lệ phí môn bài

a) Địa điểm nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài:

- Người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

- Trường hợp người nộp lệ phí môn bài có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh ở địa bàn cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với nơi người nộp lệ phí đóng trụ sở chính thì nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp lệ phí môn bài.

- Trường hợp người nộp lệ phí môn bài có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh ở địa bàn khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với nơi người nộp lệ phí đóng trụ sở chính thì nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài của từng đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh cho cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh. 
b) Khai lệ phí môn bài là loại thuế khai theo năm.

b.1) Đối với tổ chức:

- Tổ chức nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; ngày ban hành văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư.

- Hàng năm tổ chức nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất ngày cuối cùng của tháng đầu tiên năm dương lịch; Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn điều lệ thì người nộp thuế không phải khai bổ sung.

b.2) Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình:

- Người nộp thuế được thực hiện một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; ngày ban hành văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư.

- Hàng năm, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình không phải khai lệ phí môn bài, cơ quan thuế căn cứ Tờ khai thuế lần đầu và thông tin quản lý thuế của ngành thuế để xác định số tiền lệ phí môn bài phải nộp và thông báo cho người nộp thuế chậm nhất ngày cuối cùng của tháng đầu tiên năm dương lịch.  

c) Hồ sơ khai lệ phí môn bài: Tờ khai lệ phí môn bài.

2. Lệ phí trước bạ

a) Lệ phí trước bạ đối với tài sản là nhà, đất:

a.1) Địa điểm nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ

- Đối với tài sản là nhà, đất: Tổ chức, cá nhân khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất có trách nhiệm khai và nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ (gồm cả các trường hợp thuộc diện miễn lệ phí trước bạ) tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông.

- Trường hợp người nộp lệ phí trước bạ nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ điện tử nhưng không nộp hồ sơ bằng giấy đến cơ quan thuế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ điện tử thì hồ sơ khai lệ phí trước bạ bằng điện tử sẽ bị hủy bỏ.

a.2) Khai lệ phí trước bạ là loại khai theo từng lần phát sinh khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ đồng thời với thời hạn nộp hồ sơ đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
a.3) Hồ sơ khai lệ phí trước bạ

- Bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ.

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng minh tài sản (hoặc chủ tài sản) thuộc diện miễn lệ phí trước bạ (nếu có), trừ trường hợp nộp bản chính.

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh nhà, đất có nguồn gốc hợp pháp theo quy định của pháp luật.

- Bản sao hợp lệ giấy tờ hợp pháp theo quy định của pháp luật về việc chuyển giao tài sản ký kết giữa bên giao tài sản và bên nhận tài sản.

- Bản sao Giấy tờ chứng minh tài sản (hoặc chủ tài sản) thuộc diện miễn lệ phí trước bạ (nếu có) và các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.
a.4) Thông báo số tiền lệ phí trước bạ phải nộp đối với tài sản là nhà, đất:

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông có trách nhiệm chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cho Chi cục Thuế nơi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai hợp lệ, đủ căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính, Chi cục Thuế xác định số tiền lệ phí trước bạ phải nộp, ra Thông báo nộp thuế gửi cho người nộp thuế và cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông.

- Trường hợp chưa có đầy đủ hồ sơ, thông tin để xác định số tiền lệ phí trước bạ phải nộp thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông để gửi bổ sung hồ sơ, thông tin; sau khi có đầy đủ hồ sơ hợp lệ thì Chi cục Thuế xác định số tiền tiền lệ phí trước bạ phải nộp, ra Thông báo nộp thuế gửi cho người nộp thuế và cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, thông tin.

b) Đối với với tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ (trừ nhà, đất):

b.1) Địa điểm nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ: 

- Tổ chức, cá nhân khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản (trừ nhà, đất) có trách nhiệm khai và nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ (gồm cả các trường hợp thuộc diện miễn lệ phí trước bạ) tại Chi cục Thuế địa phương nơi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, hoặc địa điểm do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định trên cơ sở đề xuất của Cục trưởng Cục Thuế.

- Trường hợp người nộp lệ phí trước bạ nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ điện tử nhưng không nộp hồ sơ bằng giấy đến cơ quan thuế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ điện tử thì hồ sơ khai lệ phí trước bạ bằng điện tử sẽ bị hủy bỏ.

b.2) Khai lệ phí trước bạ là loại khai theo từng lần phát sinh khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ đồng thời với thời hạn nộp hồ sơ đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền
b.3) Hồ sơ khai lệ phí trước bạ

- Đối với tài sản khác (trừ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thủy nội địa, tàu biển thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam):

+ Bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ.

+ Bản sao hợp lệ các giấy tờ về mua bán, chuyển giao tài sản hợp pháp.

+ Bản sao hợp lệ giấy đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của chủ cũ (đối với tài sản đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tại Việt Nam từ lần thứ 2 trở đi).

+ Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cơ quan đăng kiểm Việt Nam cấp (đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự).

+ Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng minh tài sản hoặc chủ tài sản thuộc diện miễn lệ phí trước bạ (nếu có), trừ trường hợp nộp bản chính.

- Đối với tài sản là tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thủy nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam:

+ Bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ.

+ Bản sao hợp lệ phiếu báo hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc tàu thủy, thuyền thuộc đối tượng được đăng ký sở hữu.

Bản sao hợp lệ các giấy tờ trong hồ sơ khai lệ phí trước bạ quy định tại điểm này là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu với bản chính. Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp bản sao bằng hình thức trực tiếp thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

b.4) Thông báo số tiền lệ phí trước bạ phải nộp: Chi cục Thuế căn cứ hồ sơ khai thuế của người nộp thuế để xác định số tiền lệ phí trước bạ phải nộp, ra Thông báo nộp thuế gửi cho người nộp thuế.

b.5) Cơ quan thuế, Kho bạc nhà nước, ngân hàng thương mại có trách nhiệm tra soát và điều chỉnh thông tin sai sót cho người nộp thuế. Đồng thời cơ quan thuế có trách nhiệm lập Giấy xác nhận thông tin điều chỉnh liên quan đến việc hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ; Kho bạc nhà nước, ngân hàng thương mại có trách nhiệm lập Giấy xác nhận điều chỉnh thông tin nộp lệ phí trước bạ ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

3. Các khoản lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước trừ các khoản lệ phí quy định tại Điểm 1, Điểm 2 Mục này, Mục 10 Phụ lục này và Điều 11 Nghị định này.

a) Địa điểm nộp hồ sơ khai lệ phí

- Tổ chức thu lệ phí nộp hồ sơ khai các điểmlệ phí khác của ngân sách nhà nước theo pháp luật phí, lệ phí cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

- Tổ chức thu lệ phí có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh thực hiện thu lệ phí cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức thu lệ phí có trụ sở chính thì tổ chức thu lệ phí thực hiện khai và nộp hồ sơ khai lệ phí tập trung với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 

- Tổ chức thu lệ phí có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh thực hiện thu lệ phí khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức thu lệ phí có trụ sở chính thì tổ chức thu lệ phí thực hiện khai và nộp hồ sơ khai lệ phí riêng với cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh. 
b) Khai lệ phí là loại khai theo tháng.

c) Hồ sơ khai lệ phí: Tờ khai lệ phí.

IX. Khai các khoản phí thuộc ngân sách nhà nước

1. Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

a) Địa điểm nộp hồ sơ khai phí

- Người nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản cho cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi có hoạt động khai thác khoáng sản. 

- Trường hợp khai thác khoáng sản là dầu thô, khí thiên nhiên và khí than thì nộp Hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tại Cục Thuế địa phương nơi người điều hành, doanh nghiệp liên doanh, công ty điều hành chung, Công ty mẹ-Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam đặt trụ sở, văn phòng điều hành chính.
- Trường hợp tổ chức thu mua gom khoáng sản từ người khai thác thì tổ chức phải khai phí thay cho người khai thác. Tổ chức thu mua có trách nhiệm nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường cho cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi có hoạt động khai thác khoáng sản. 
b) Khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là loại khai theo tháng và quyết toán thuế năm hoặc khai quyết toán đến thời điểm chấm dứt hoạt động khai thác khoáng sản, chấm dứt hoạt động thu mua gom khoáng sản, chấm dứt hoạt động kinh doanh, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp. 

c) Hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản:

- Hồ sơ khai tháng là Tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

- Hồ sơ quyết toán thuế là Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

2. Các khoản phí khác thuộc ngân sách nhà nước trừ các khoản phí quy định tại Điểm 1 Mục này, Mục 10 Phụ lục này và Điều 11 Nghị định này.

a) Địa điểm nộp hồ sơ khai phí

- Tổ chức thu phí nộp hồ sơ khai phí theo pháp luật phí cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

- Tổ chức thu phí có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh thực hiện thu phí cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức thu phí có trụ sở chính thì tổ chức thu phí thực hiện khai và nộp hồ sơ khai phí tập trung với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 

- Tổ chức thu phí có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh thực hiện thu phí khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức thu phí có trụ sở chính thì tổ chức thu phí thực hiện khai và nộp hồ sơ khai phí riêng với cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh. 

b) Khai phí là loại khai theo tháng, quyết toán theo năm hoặc khai quyết toán đến thời điểm chấm dứt hoạt động phát sinh thu phí; giải thể, phá sản doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động của tổ chức, tổ chức lại doanh nghiệp, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 

c) Hồ sơ khai phí: 

- Hồ sơ khai tháng là Tờ khai phí.

- Hồ sơ quyết toán là Tờ khai quyết toán phí.

X. Khai, nộp phí, lệ phí thuộc lĩnh vực hải quan

1. Cơ quan hải quan căn cứ tờ khai hải quan hoặc chứng từ thay thế tờ khai hải quan của người nộp thuế để xác định số tiền phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan phải nộp, ra thông báo nộp phí, lệ phí cho người nộp thuế và tổ chức thu phí, lệ phí.

2. Người nộp thuế nộp phí, lệ phí theo tháng hoặc theo từng lần phát sinh vào tài khoản của cơ quan hải quan tại Kho bạc nhà nước hoặc cho cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan. 

3. Tổ chức được ủy nhiệm thu phí, lệ phí kê khai theo tháng, nộp đủ số tiền phí, lệ phí đã thu vào tài khoản của cơ quan hải quan tại Kho bạc nhà nước.

4. Cơ quan hải quan tổng hợp, đối chiếu số thu phí, lệ phí theo tháng, quyết toán thu, chi phí, lệ phí với Ngân sách nhà nước theo quy định.
XI. Khai thuế, tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

1. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế: 

a) Tổ chức nộp hồ sơ khai thuế sử dụng phi nông nghiệp đến cơ quan thuế nơi có đất chịu thuế hoặc đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ về đất theo cơ chế một của liên thông.

b) Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ khai thuế sử dụng phi nông nghiệp đến Chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế hoặc đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ về đất theo cơ chế một của liên thông.

c) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ khai bổ sung thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đến Chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế.

d) Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ khai tổng hợp thuế sử dụng phi nông nghiệp đến Chi cục Thuế nơi người nộp thuế lựa chọn kê khai tổng hợp.

2. Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là loại thuế khai theo năm.
a) Đối với tổ chức:

a.1) Khai lần đầu: Tổ chức phải nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh.  

a.2) Hàng năm Tổ chức nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp chậm nhất chậm nhất ngày cuối cùng của tháng đầu tiên năm dương lịch. 

a.3) Khai bổ sung: Người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày phát sinh sự thay đổi. 

- Khai bổ sung hồ sơ khai thuế được áp dụng đối với:

+ Trường hợp thay đổi về người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;

+ Trường hợp phát sinh các yếu tố làm thay đổi căn cứ tính thuế dẫn đến tăng, giảm số thuế phải nộp.

+ Trường hợp phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp. 

b) Đối với Hộ gia đình, cá nhân:

b.1) Kê khai lần đầu: Hộ gia đình, cá nhân phải thực hiện kê khai và nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế. 

b.2) Hàng năm hộ gia đình, cá nhân không phải kê khai lại nếu không có sự thay đổi về người nộp thuế và các yếu tố dẫn đến thay đổi số thuế phải nộp.

b.3) Kê khai bổ sung: Người nộp thuế phải khai bổ sung chậm nhất 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày phát sinh sự thay đổi. 
- Khai bổ sung hồ sơ khai thuế được áp dụng đối với:

+ Trường hợp phát sinh các yếu tố làm thay đổi căn cứ tính thuế dẫn đến tăng, giảm số thuế phải nộp (trừ trường hợp thay đổi giá 1m2 đất tính thuế).

+ Trường hợp phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp.

+ Trường hợp người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót sau ngày 31/3 năm sau thì nộp hồ sơ khai bổ sung cho hồ sơ khai thuế của năm hiện tại. 

b.3) Kê khai tổng hợp: chỉ áp dụng đối với đất ở đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch tiếp theo năm tính thuế.

- Trường hợp người nộp thuế có quyền sử dụng đất đối với 01 (một) thửa đất hoặc nhiều thửa đất tại cùng một quận, huyện nhưng tổng diện tích đất chịu thuế không vượt hạn mức đất ở tại nơi có quyền sử dụng đất thì người nộp thuế thực hiện lập tờ khai thuế cho từng thửa đất, nộp Chi cục Thuế nơi có đất và không phải lập tờ khai thuế tổng hợp.

- Trường hợp người nộp thuế có quyền sử dụng đất đối với nhiều thửa đất ở tại các quận, huyện khác nhau nhưng không có thửa đất nào vượt hạn mức và tổng diện tích các thửa đất chịu thuế không vượt quá hạn mức đất ở nơi có quyền sử dụng đất thì người nộp thuế phải thực hiện lập tờ khai thuế cho từng thửa đất, nộp tại Chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế và không phải lập tờ khai tổng hợp thuế.

- Trường hợp người nộp thuế có quyền sử dụng đất đối với nhiều thửa đất ở tại các quận, huyện và không có thửa đất nào vượt hạn mức nhưng tổng diện tích các thửa đất chịu thuế vượt quá hạn mức đất ở nơi có quyền sử dụng đất: người nộp thuế phải thực hiện lập tờ khai thuế cho từng thửa đất, nộp tại Chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế và lập tờ khai tổng hợp thuế nộp tại Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chọn để làm thủ tục kê khai tổng hợp.

- Trường hợp người nộp thuế có quyền sử dụng đất đối với nhiều thửa đất ở tại các quận, huyện khác nhau và chỉ có 01 (một) thửa đất vượt hạn mức đất ở nơi có quyền sử dụng đất thì người nộp thuế phải thực hiện lập tờ khai thuế cho từng thửa đất, nộp tại Chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế và phải lập tờ khai tổng hợp tại Chi cục Thuế nơi có thửa đất ở vượt hạn mức.

- Trường hợp người nộp thuế có quyền sử dụng đất đối với nhiều thửa đất ở tại các quận, huyện và có thửa đất vượt hạn mức đất ở nơi có quyền sử dụng đất thì người nộp thuế phải thực hiện lập tờ khai thuế cho từng thửa đất và nộp tại Chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế; đồng thời lựa chọn Chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế vượt hạn mức để thực hiện lập tờ khai tổng hợp.

- Người nộp thuế lập Tờ khai tổng hợp thuế gửi Chi cục Thuế nơi người nộp thuế thực hiện kê khai tổng hợp và tự xác định phần chênh lệch giữa số thuế phải nộp theo quy định với số thuế phải nộp trên Tờ khai người nộp thuế đã kê khai tại các Chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế.

3. Hồ sơ khai thuế

a) Hồ sơ khai lần đầu, bao gồm:

- Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp dùng cho tổ chức hoặc hộ gia đình, cá nhân đối với từng thửa đất chịu thuế.

- Bản sao các giấy tờ liên quan đến thửa đất chịu thuế: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyết định giao đất, Quyết định hoặc Hợp đồng cho thuê đất, Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

- Bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc diện được miễn, giảm thuế (nếu có).

b) Hồ sơ khai bổ sung:

- Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp dùng cho cá nhân, hộ gia đình hoặc cho tổ chức đối từng thửa đất chịu thuế;

- Bản chụp các giấy tờ chứng minh thuộc diện được miễn, giảm thuế (nếu có). 

c) Đối với trường hợp khai tổng hợp

Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp dùng cho hộ gia đình, cá nhân kê khai tổng hợp đất ở.

4. Thông báo thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp đối với hộ gia đình và cá nhân.

a) Đối với khai lần đầu

- Căn cứ hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của người nộp thuế hoặc Phiếu chuyển thông tin của cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan thuế xác định số tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp, ban hành Thông báo nộp tiền và gửi cho người nộp thuế để nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp vào ngân sách nhà nước.

- Trường hợp chưa đủ cơ sở để xác định số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một của liên thông để bổ sung thông tin yêu cầu cơ quan thuế, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế có văn bản đến, cơ quan tiếp nhận hồ sơ bổ sung thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế, cơ quan thuế phải ra thông báo nộp tiền chậm nhất sau 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

b) Từ lần thứ hai vào năm tiếp theo: Cơ quan thuế ra thông báo nộp thuế chậm nhất là ngày 30 tháng 6 hàng năm. 

c) Đối với khai bổ sung: Cơ quan thuế ra thông báo nộp thuế chậm nhất 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ khai bổ sung.

XII. Khai thuế, tính thuế sử dụng đất nông nghiệp

1. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế 

Người nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp có trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế đến Chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp hoặc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi lập sổ thuế.

2. Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp là loại khai theo năm.
a) Đối với tổ chức:

a.1) Khai lần đầu: Tổ chức phải nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh.  

a.2) Hàng năm Tổ chức nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp chậm nhất chậm nhất ngày cuối cùng của tháng đầu tiên năm dương lịch. 

a.3) Khai bổ sung: Trường hợp trong năm có phát sinh tăng, giảm diện tích chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh tăng, giảm diện tích đất.

b) Đối với Hộ gia đình, cá nhân:

b.1) Kê khai lần đầu: Hộ gia đình, cá nhân phải thực hiện kê khai và nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế. 

b.2) Hàng năm Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất đã thuộc diện chịu thuế và có trong sổ bộ thuế của cơ quan thuế từ năm trước thì không phải nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp của năm tiếp theo.

b.3) Kê khai bổ sung: Người nộp thuế phải khai bổ sung chậm nhất 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày phát sinh sự thay đổi. 

c) Trường hợp được miễn hoặc giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp cùng giấy tờ liên quan đến việc xác định miễn thuế, giảm thuế của năm đầu tiên và năm tiếp theo năm hết thời hạn miễn thuế, giảm thuế.

d) Trường hợp tổ chức nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp cho diện tích trồng cây lâu năm thu hoạch một lần, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là 10 (mười) ngày kể từ ngày khai thác sản lượng thu hoạch.

3. Hồ sơ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp:

- Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp;

- Các giấy tờ liên quan đến việc xác định miễn thuế, giảm thuế (nếu có).

4. Thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân:

a) Đối với hộ gia đình, cá nhân: Căn cứ vào sổ thuế của năm trước hoặc Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp trong năm, Chi cục Thuế tính thuế, ra Thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp và gửi cho người nộp thuế biết, cụ thể:

- Chậm nhất là ngày 30 tháng 4 đối với thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp của kỳ nộp thứ nhất trong năm.

- Chậm nhất là ngày 30 tháng 9 đối với thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp của kỳ nộp thứ hai trong năm.

- Trường hợp địa phương có mùa vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp không trùng với thời hạn nộp thuế quy định tại điểm này thì Chi cục Thuế được phép lùi thời hạn thông báo nộp thuế và thời hạn nộp thuế không quá 60 (sáu mươi) ngày so với thời hạn quy định tại điểm này. Trường hợp người nộp thuế có yêu cầu nộp thuế một lần cho toàn bộ số thuế sử dụng đất nông nghiệp cả năm thì người nộp thuế phải thực hiện nộp tiền thuế theo thời hạn của kỳ nộp thứ nhất trong năm.

b) Đối với thuế sử dụng đất nông nghiệp trồng cây lâu năm thu hoạch một lần, người nộp thuế tự xác định số thuế sử dụng đất nông nghiệp phải nộp. Trường hợp người nộp thuế không xác định được số thuế phải nộp thì cơ quan thuế sẽ ấn định thuế và thông báo cho người nộp thuế biết.

XIII. Khai, tính tiền thuê đất, thuê mặt nước 
1. Địa điểm nộp hồ sơ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước

Người thuê đất, thuê mặt nước thực hiện nộp hồ sơ tiền thuê đất, thuê mặt nước tại cơ quan thuế quản lý hoặc nộp đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một của liên thông.

2. Thời hạn nộp hồ sơ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước 
a) Thời hạn nộp hồ sơ xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước chậm nhất 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày có quyết định, hợp đồng cho thuê đất, thuê mặt nước của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc kể từ ngày sử dụng đất vào mục đích thuộc đối tượng phải thuê đất đối với trường hợp chưa có quyết định cho thuê, hợp đồng cho thuê đất. 

b) Trường hợp trong năm có sự thay đổi về căn cứ tính tiền thuê đất, thuê mặt nước, thời hạn nộp hồ sơ xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày được cấp có thẩm quyền ban hành văn bản có liên quan.

3. Hồ sơ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước:

a) Trường hợp đã có quyết định hoặc hợp đồng cho thuê đất 

- Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được miễn, giảm các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai (bản chính) và bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm theo quy định của pháp luật (nếu có).

- Tài liệu, giấy tờ liên quan đến các khoản được trừ vào tiền thuê đất phải nộp theo quy định của pháp luật (nếu có).

b) Trường hợp chưa có quyết định hoặc hợp đồng cho thuê đất:

- Tờ khai tiền thuê mặt đất, thuê mặt nước;

- Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

4. Thông báo tiền thuê đất, thuê mặt nước

a) Trường hợp thuê đất, thuê mặt nước mới: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một của liên thông có trách nhiệm chuyển hồ sơ tiền thuê đất, thuê mặt nước và Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cho cơ quan thuế. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp không có khoản mà người sử dụng đất được trừ vào tiền thuê đất phải nộp, cơ quan thuế (Cục thuế hoặc cơ quan được ủy quyền, phân cấp theo pháp luật về quản lý thuế) xác định và ban hành Thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước và gửi cho người sử dụng đất để nộp tiền thuê đất và thuê mặt nước vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp hồ sơ tiền thuê đất có khoản được trừ vào tiền thuê đất phải nộp thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến, cơ quan tài chính phải xác định các khoản mà người sử dụng đất được trừ vào tiền thuê đất phải nộp và gửi đến cơ quan thuế. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả xác định các khoản mà người sử dụng đất được trừ theo quy định của pháp luật do cơ quan tài chính chuyển đến cơ quan thuế (Cục thuế hoặc cơ quan được ủy quyền, phân cấp theo pháp luật về quản lý thuế) xác định và ban hành Thông báo nộp tiền thuê đất và gửi cho người sử dụng đất để nộp tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước.

Đối với trường hợp thuê đất mới mà thời điểm xác định nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất phải nộp của năm đầu tiên sau ngày ngày 31 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12 của năm thì cơ quan thuế ra thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước cho thời gian còn lại của năm.

b) Trường hợp người được thuê đất, thuê mặt nước đã nộp hồ sơ xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước và đang thực hiện nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước theo thông báo của cơ quan thuế thì không phải nộp hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính tiền thuê đất, thuê mặt nước. Kể từ năm thuê đất, thuê mặt nước thứ hai, cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước cho người sử dụng đất chậm nhất là ngày 30 tháng 4 đối với thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước.

c) Trường hợp cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh đơn giá thuê đất, thuê mặt nước thì cơ quan thuế phải xác định lại tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp và thông báo cho người nộp thuế thực hiện.

d) Trường hợp trong năm có sự thay đổi về diện tích trong hợp đồng thuê đất, thuê mặt nước, diện tích thực tế đang sử dụng, về vị trí đất và các nguyên nhân khác dẫn đến sự thay đổi về số tiền thuê phải nộp thì người được thuê đất, thuê mặt nước phải nộp lại hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính tiền thuê đất, thuê mặt nước mới.

đ) Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định và thông báo số phải nộp nhưng chưa phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm xác định và thông báo tiền thuê đất phải nộp thì phải xác định lại tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp theo quy định của pháp luật và thông báo cho người sử dụng đất thực hiện. 

XIV. Khai, tính tiền sử dụng đất
1. Địa điểm nộp hồ sơ khai tiền sử dụng đất

Người sử dụng đất thực hiện nộp hồ sơ sử dụng đất đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một của liên thông.

2. Thời hạn nộp hồ sơ nộp hồ sơ khai tiền sử dụng đất.

Thời hạn nộp hồ sơ xác định tiền sử dụng đất chậm nhất là 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất. 

3. Hồ sơ khai tiền sử dụng đất

Người nộp thuế nộp hồ sơ khai tiền sử dụng đất theo quy định của cơ chế một cửa liên thông đồng thời gửi kèm các loại giấy tờ, tài liệu sau: 

- Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được miễn, giảm các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai (bản chính) và bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm theo quy định của pháp luật (nếu có).

- Tài liệu, giấy tờ liên quan đến các khoản được trừ vào tiền thuê đất phải nộp theo quy định của pháp luật (nếu có).

4. Thông báo tiền sử dụng đất

a) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một của liên thông có trách nhiệm chuyển hồ sơ tiền sử dụng đất và Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cho cơ quan thuế. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp không có khoản mà người sử dụng đất được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp, cơ quan thuế (Cục thuế hoặc cơ quan được ủy quyền, phân cấp theo pháp luật về quản lý thuế) xác định và ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất và gửi cho người sử dụng đất để nộp tiền thuê đất và thuê mặt nước vào ngân sách nhà nước.

b) Trường hợp hồ sơ tiền thuê đất có khoản được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp thì cơ quan tài chính trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến, cơ quan tài chính phải xác định các khoản mà người sử dụng đất được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp và gửi đến cơ quan thuế. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả xác định các khoản mà người sử dụng đất được trừ theo quy định của pháp luật do cơ quan tài chính chuyển đến cơ quan thuế (Cục thuế hoặc cơ quan được ủy quyền, phân cấp theo pháp luật về quản lý thuế) xác định và ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất và gửi cho người sử dụng đất để nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước.

c) Trường hợp người sử dụng đất có đơn ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất thì sau khi cơ quan thuế ban hành Thông báo tiền sử dụng đất, cơ quan thuế thực hiện thu hồi Thông báo và theo dõi riêng nghĩa vụ tiền sử dụng đất của người sử dụng đất. Khi người nộp thuế thực hiện thanh toán nợ tiền sử dụng đất, cơ quan thuế làm thủ tục thanh toán nợ cho hộ gia đình, cá nhân và ban hành thông báo thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo quy định.
XV. Thông báo thu tiền cấp quyền khai thác và sử dụng tài nguyên

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, ban hành Quyết định phê duyệt (hoặc điều chỉnh), Thông báo thu tiền (hoặc điều chỉnh), văn bản khác (nếu có) về tiền cấp quyền khai thác tài nguyên (hoặc Thông báo hoặc Văn bản), Quyết định giao khu vực biển (hoặc Thông báo hoặc Văn bản) cho Cục Thuế nơi có hoạt động khai thác tài nguyên hoặc sử dụng khu vực biển theo quy định của pháp luật có liên quan chậm nhất 7 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định/văn bản.

2. Thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác hoặc sử dụng khu vực biển

a) Trường hợp nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên một lần cho cả thời hạn được giao thì chậm nhất là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ Quyết định phê duyệt, Thông báo thu tiền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Cục Thuế địa phương nơi có hoạt động khai thác hoặc sử dụng tài nguyên ban hành thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác hoặc sử dụng tài nguyên gửi tổ chức, cá nhân được cấp quyền khai thác hoặc sử dụng tài nguyên.

b) Trường hợp nộp tiền cấp quyền khai thác hoặc sử dụng tài nguyên nhiều lần cho cả thời hạn được giao, thực hiện như sau:

- Lần đầu: chậm nhất là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ Quyết định phê duyệt, Thông báo thu tiền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền Cục Thuế địa phương nơi có hoạt động khai thác tài nguyên ban hành thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên gửi tổ chức, cá nhân được cấp quyền khai thác tài nguyên.

Chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định giao khu vực biển của cơ quan quản lý nhà nước hoặc cấp có thẩm quyền giao khu vực biển do cơ quan tiếp nhận hồ sơ giao khu vực biển gửi đến, cơ quan thuế quản lý trực tiếp của địa phương nơi có khu vực biển được giao ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng khu vực biển gửi tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển.

- Từ lần thứ hai vào năm tiếp theo: chậm nhất là ngày 30 tháng 4 các năm tiếp theo Cục Thuế địa phương nơi có hoạt động khai thác tài nguyên hoặc sử dụng khu vực biển được giao ban hành thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên gửi tổ chức, cá nhân được cấp quyền khai thác tài nguyên hoặc sử dụng khu vực biển được giao.

- Trường hợp điều chỉnh số phải nộp theo Quyết định phê duyệt, Thông báo thu tiền hoặc yêu cầu tạm dưng khai thác tài nguyên của cơ quan nhà nước thẩm quyền thì chậm nhất 10 ngày làm việc Cục Thuế địa phương nơi có hoạt động khai thác tài nguyên ban hành thông báo điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên gửi tổ chức, cá nhân được cấp quyền khai thác tài nguyên.

XVI. Khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (sau đây gọi là nhà thầu nước ngoài)
1. Nguyên tắc chung

a) Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức nước ngoài kinh doanh khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Mục này.

b) Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là cá nhân nước ngoài kinh doanh khai thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Mục này, khai thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại Mục 7 Phụ lục này.
c) Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài căn cứ điều kiện của mình để đăng ký khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo một trong ba phương pháp: Nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (sau đây là gọi là phương pháp khấu trừ, kê khai); nộp thuế giá trị gia tăng tính trực tiếp trên giá trị gia tăng, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % tính trên doanh thu (sau đây là gọi là phương pháp ấn định tỷ lệ); nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % tính trên doanh thu (sau đây gọi là phương pháp hỗn hợp).

2. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

2.1. Khai thuế đối với phương pháp khấu trừ, kê khai 

- Bên Việt Nam ký hợp đồng với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ nước ngoài có trách nhiệm thông báo bằng văn bản theo mẫu của Bộ Tài chính về phương pháp khai thuế của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu nước ngoài trong phạm vi 10 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp Bên Việt Nam. Đối với hợp đồng nhà thầu là hợp đồng xây dựng, lắp đặt thì gửi thông báo đến cơ quan thuế quản lý địa phương nơi diễn ra hoạt động xây dựng, lắp đặt (Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế địa phương nơi diễn ra hoạt động xây dựng, lắp đặt phân công).

- Trường hợp Bên Việt Nam có phát sinh việc thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài trong thời gian Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài chưa được cấp cấp mã số thuế để kê khai, nộp thuế trực tiếp thì bên Việt Nam có trách nhiệm kê khai, khấu trừ và nộp khoản thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp thay Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài phải nộp theo quy định tại Điểm 3, Điểm 4 và Điểm 5 Mục này.

- Khi Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài đã được cơ quan thuế cấp mã số thuế thì Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài có trách nhiệm khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ đối với doanh thu phát sinh kể từ khi được cấp mã số thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 

Số thuế giá trị gia tăng bên Việt Nam đã nộp thay Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài theo tỷ lệ (%) không bù trừ vào số thuế giá trị gia tăng phải nộp của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài; đồng thời Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trước khi được cấp mã số thuế để trực tiếp khai, nộp thuế.
Trường hợp Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện một hợp đồng xây dựng, lắp đặt tại nhiều địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với nơi thực hiện đăng ký thuế thì nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp hồ sơ khai thuế chung tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp và tính thuế, phân bổ số thuế phải nộp (nếu có) cho cơ quan thuế địa phương nơi diễn ra hoạt động xây dựng, lắp đặt theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2.2. Khai thuế đối với phương pháp ấn định tỷ lệ 
Bên Việt Nam ký hợp đồng với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài và nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của bên Việt Nam. Trường hợp hợp đồng xây dựng, lắp đặt diễn ra tại nhiều địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với nơi Bên Việt Nam đóng trụ sở thì Bên Việt Nam nộp hồ sơ khai thuế chung tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp và tính thuế, phân bổ số thuế phải nộp (nếu có) cho cơ quan thuế địa phương nơi diễn ra hoạt động xây dựng, lắp đặt theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2.3. Khai thuế đối với phương pháp hỗn hợp 
- Bên Việt Nam ký hợp đồng với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ nước ngoài có trách nhiệm thông báo bằng văn bản theo mẫu của Bộ Tài chính về phương pháp khai thuế của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu nước ngoài trong phạm vi 10 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp Bên Việt Nam. Đối với hợp đồng nhà thầu là hợp đồng xây dựng, lắp đặt thì gửi thông báo đến cơ quan thuế quản lý địa phương nơi diễn ra hoạt động xây dựng, lắp đặt (Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế địa phương nơi diễn ra hoạt động xây dựng, lắp đặt phân công)

- Trường hợp Bên Việt Nam có phát sinh việc thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài trong thời gian Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài chưa được cấp cấp mã số thuế để kê khai, nộp thuế trực tiếp thì bên Việt Nam có trách nhiệm kê khai, khấu trừ và nộp khoản thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp thay Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài phải nộp theo quy định tại Điểm 3, Điểm 4 và Điểm 5 Mục này.

- Khi Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài đã được cơ quan thuế cấp mã số thuế thì Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài có trách nhiệm khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ đối với doanh thu phát sinh kể từ khi được cấp mã số thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 

Số thuế giá trị gia tăng bên Việt Nam đã nộp thay Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài theo tỷ lệ (%) không bù trừ vào số thuế giá trị gia tăng phải nộp của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài; đồng thời Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trước khi được cấp mã số thuế để trực tiếp khai, nộp thuế.
Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp Bên Việt Nam. 

Trường hợp Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện một hợp đồng xây dựng, lắp đặt tại nhiều địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với nơi thực hiện đăng ký thuế thì nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp hồ sơ khai thuế chung tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp và tính thuế, phân bổ số thuế phải nộp (nếu có) cho cơ quan thuế địa phương nơi diễn ra hoạt động xây dựng, lắp đặt theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3. Khai thuế

3.1. Khai thuế đối với phương pháp khấu trừ, kê khai

Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện kỳ khai thuế giá trị gia tăng theo hướng dẫn tại Mục 1 Phụ lục này, thực hiện khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Mục 6 Phụ lục này.
3.2. Khai thuế đối với phương pháp ấn định tỷ lệ

a) Khai thuế đối với phương pháp ấn định là loại khai theo lần phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu.
b) Trường hợp bên Việt Nam thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh thanh toán tiền cho Nhà thầu nước ngoài.

3.3. Khai thuế đối với phương pháp hỗn hợp

Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo hướng dẫn tại Mục 1 Phụ lục này, khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Điểm 3.2 Mục này.

4. Hồ sơ khai thuế

4.1. Hồ sơ khai thuế đối với phương pháp khấu trừ, kê khai

Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, kê khai thực hiện hồ sơ khai thuế GTGT theo quy định tại Mục 1 Phụ lục này, thực hiện hồ sơ khai thuế TNDN theo quy định tại Mục 6 Phụ lục này.

4.2. Hồ sơ khai thuế đối với phương pháp ấn định tỷ lệ

a) Tờ khai thuế nhà thầu;

b) Bảng kê phân bổ số thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp phải nộp (nếu có);

c) Bản chụp hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có xác nhận của người nộp thuế (đối với lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng nhà thầu);
4.3. Hồ sơ khai thuế đối với phương pháp hỗn hợp

Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thực hiện hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Mục 1 Phụ lục này, thực hiện hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Điểm 4.2 Mục này.

5. Hồ sơ khai quyết toán thuế

5.1. Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phương pháp khấu trừ, kê khai thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 6 Phụ lục này.
5.2. Hồ sơ khai quyết toán thuế đối với phương pháp ấn định tỷ lệ

a) Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu;

b) Bảng kê các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ Việt Nam tham gia thực hiện hợp đồng nhà thầu;
c) Bảng kê phân bổ số thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp phải nộp (nếu có);

d) Bảng kê chứng từ nộp thuế;

đ) Bản thanh lý hợp đồng nhà thầu (nếu có).

5.3. Hồ sơ khai quyết toán thuế đối với phương pháp hỗn hợp 
a) Tờ khai Quyết toán thuế nhà thầu;

b) Bảng kê phân bổ số thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp phải nộp (nếu có);

c) Bảng kê các nhà thầu phụ Việt Nam tham gia thực hiện hợp đồng nhà thầu;
d) Bảng kê chứng từ nộp thuế;

đ) Bản thanh lý hợp đồng nhà thầu (nếu có).

6. Khai thuế đối với các hoạt động kinh doanh và thu nhập khác của tổ chức nước ngoài

6.1. Khai thuế đối với hãng Hàng không nước ngoài

a) Văn phòng bán vé, đại lý tại Việt Nam của hãng Hàng không nước ngoài có trách nhiệm khai thuế thu nhập doanh nghiệp và nộp thuế cho hãng Hàng không nước ngoài.

b) Khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho hãng Hàng không nước ngoài là loại khai theo quý.

c) Hồ sơ khai thuế được nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp Văn phòng bán vé, đại lý tại Việt Nam của hãng Hàng không nước ngoài.

- Tờ khai thuế cho các hãng Hàng không nước ngoài.

- Bản chụp hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có xác nhận của người nộp thuế (đối với lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng nhà thầu);

d) Khai thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các hãng hàng không nước ngoài thực hiện theo quy định của luật hải quan và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

6.2. Khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài

a) Tổ chức làm đại lý tàu biển hoặc đại lý giao nhận vận chuyển hàng hóa cho các hãng vận tải nước ngoài (sau đây gọi chung là đại lý của hãng vận tải) có trách nhiệm khấu trừ, nộp thuế thay cho các hãng vận tải nước ngoài nộp hồ sơ khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên đại lý của hãng vận tải.

b) Khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài là tạm nộp theo quý và quyết toán theo năm.
c) Hồ sơ khai thuế:

- Tờ khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài;

- Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế dành cho trường hợp doanh nghiệp khai thác tàu, Bảng kê thu nhập vận tải quốc tế dành cho trường hợp hoán đổi/chia chỗ, Bảng kê doanh thu lưu công-ten-nơ.

d) Khai thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các hãng vận tải nước ngoài thực hiện theo quy định của luật hải quan và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

6.3. Khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài

a) Bên Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ, khai và nộp thuế thay cho các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài. 

b) Khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài là loại khai theo quý.

c) Hồ sơ khai thuế được nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp Bên Việt Nam.

d) Hồ sơ khai thuế:

- Tờ khai thuế đối với tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài;

- Danh mục hợp đồng tái bảo hiểm theo từng loại, mỗi loại hợp đồng chỉ gửi một bản chụp có xác nhận của người nộp thuế để làm mẫu. Người nộp thuế phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của danh mục này;

- Bản chụp giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề có xác nhận của người nộp thuế.

7. Khai, nộp thuế trong các trường hợp cụ thể

a) Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài đang thực hiện nghĩa vụ thuế theo một trong ba phương pháp theo quy định tại Mục này thì phải tiếp tục khai, nộp thuế theo phương pháp đang thực hiện cho đến khi kết thúc hợp đồng.

b) Trường hợp các bên liên danh thành lập ra Ban điều hành liên danh, Ban điều hành thực hiện hạch toán kế toán, có tài khoản tại ngân hàng và chịu trách nhiệm phát hành hóa đơn; hoặc tổ chức kinh tế Việt Nam tham gia liên danh chịu trách nhiệm hạch toán chung và chia lợi nhuận cho các bên thì Ban điều hành liên danh, hoặc tổ chức kinh tế Việt Nam, có trách nhiệm kê khai, nộp và quyết toán thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định trên toàn bộ doanh thu thực hiện Hợp đồng nhà thầu theo hướng dẫn tại Mục này.

c) Trường hợp các bên tham gia liên danh theo phương thức chia doanh thu, chia sản phẩm, hoặc cùng nhau liên danh nhận thầu công việc nhưng mỗi bên tham gia liên danh thực hiện một phần công việc riêng biệt, các bên tự xác định phần doanh thu thu được của mình thì nhà thầu nước ngoài có thể thực hiện kê khai, nộp thuế như hướng dẫn tại Mục này. 
XVII. Khai thuế đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô (bao gồm cả condensate), khí thiên nhiên (bao gồm cả khí đồng hành, khí than) 

1. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế, tiền lãi dầu, phụ thu

Người điều hành, doanh nghiệp liên doanh, công ty điều hành chung, Công ty mẹ - Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam, văn phòng điều hành chính nộp hồ sơ khai thuế đến Cục Thuế quản lý địa bàn nơi người nộp thuế có trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành.

2. Khai theo lần phát sinh đối với khoản thu tiền hoa hồng dầu, khí; tiền thu về đọc và sử dụng tài liệu dầu, khí

Hồ sơ khai hoa hồng dầu khí và tiền đọc, sử dụng tài liệu dầu khí là tờ khai hoa hồng dầu khí và tiền đọc, sử dụng tài liệu dầu khí.

3. Khai thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dầu thô theo lần xuất bán

a) Tờ khai thuế tài nguyên đối với dầu thô;

b) Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dầu thô;

c) Phụ lục chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu trong hợp đồng.

4. Khai thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khí thiên nhiên theo tháng

a) Tờ khai thuế tài nguyên khí thiên nhiên;

b) Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khí thiên nhiên;

c) Phụ lục chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu trong hợp đồng.

5. Khai tiền lãi dầu nước chủ nhà được chia theo lần xuất bán

a) Tờ khai tiền lãi dầu nước chủ nhà được chia từ các Hợp đồng phân chia sản phẩm;

b) Tờ khai tiền lãi dầu nước chủ nhà được chia từ Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”.

6. Khai tiền lãi khí nước chủ nhà được chia theo tháng

a) Tờ khai tiền lãi khí nước chủ nhà được chia từ các Hợp đồng phân chia sản phẩm;

b) Tờ khai tiền lãi khí nước chủ nhà được chia từ Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”.

7. Khai phụ thu khi giá dầu thô biến động tăng theo quý (trừ Liên doanh Vietsovpetro Lô 09.1)

Hồ sơ khai phụ thu khi giá dầu thô biến động tăng là tờ khai phụ thu.

8. Khai quyết toán năm hoặc khi kết thúc, chấm dứt hợp đồng khai thác dầu, khí đối với thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp, phụ thu khi giá dầu thô biến động tăng.

a) Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu, khí;

b) Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dầu, khí;

c) Phụ lục chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu, khí;

d) Phụ lục sản lượng và doanh thu xuất bán dầu, khí;

đ) Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính đến thời điểm kết thúc hợp đồng dầu, khí;

e) Tờ khai quyết toán phụ thu và Bảng kê sản lượng và giá bán dầu thô khai thác trong trường hợp phát sinh khoản phụ thu khi giá dầu thô biến động tăng.

Trường hợp tại hợp đồng dầu khí có quy định người nộp thuế được khai quyết toán quý thì hồ sơ khai quyết toán áp dụng theo quy định tại điểm này.

9. Khai quyết toán năm hoặc khi kết thúc, chấm dứt hợp đồng khai thác dầu khí đối với tiền lãi dầu khí nước chủ nhà được chia

a) Tờ khai quyết toán tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà được chia từ các Hợp đồng phân chia sản phẩm;

b) Tờ khai quyết toán tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà được chia từ Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”;

c) Phụ lục phân chia tiền dầu, khí xuất bán.

Trường hợp tại hợp đồng dầu khí có quy định người nộp thuế được khai quyết toán quý thì hồ sơ khai quyết toán thực hiện theo thỏa thuận tại hợp đồng dầu khí.

10. Khai tạm tính sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế chậm nhất là ngày 01 tháng 12 của kỳ tính thuế năm trước..

11. Riêng kê khai, nộp thuế đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí quy định tại Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam trong khuôn khổ Liên doanh Việt – Nga “Vietsovpetro” thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

XVIII. Khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí

1. Bên chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí có trách nhiệm kê khai, nộp thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí.

Đối với trường hợp chuyển nhượng làm thay đổi chủ sở hữu của nhà thầu đang nắm giữ quyền lợi tham gia trong hợp đồng dầu khí tại Việt Nam, nhà thầu đứng tên trong hợp đồng dầu khí tại Việt Nam có trách nhiệm thông báo với cơ quan thuế khi phát sinh hoạt động chuyển nhượng và kê khai, nộp thuế thay cho bên chuyển nhượng đối với phần thu nhập phát sinh có liên quan đến hợp đồng dầu khí ở Việt Nam theo quy định.

2. Hồ sơ khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí: 

a) Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp về chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí;

b) Bản sao hợp đồng chuyển nhượng (bản tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt); 

c) Giấy xác nhận của nhà điều hành, công ty điều hành chung, các bên tham gia doanh nghiệp liên doanh, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về tổng số chi phí mà bên chuyển nhượng gánh chịu tương ứng với giá vốn của phần quyền lợi chuyển nhượng của bên chuyển nhượng và các tài liệu chứng minh;

d) Chứng từ gốc của các khoản chi phí liên quan đến giao dịch chuyển nhượng; 

đ) Đối với trường hợp chuyển nhượng làm thay đổi chủ sở hữu của nhà thầu đang nắm giữ quyền lợi tham gia trong hợp đồng dầu khí tại Việt Nam, nhà thầu nước ngoài tham gia trực tiếp vào hợp đồng dầu khí tại Việt Nam có trách nhiệm báo cáo và cung cấp thêm các tài liệu sau:

- Cơ cấu cổ phần của công ty trước và sau khi chuyển nhượng.

- Báo cáo tài chính 02 năm của doanh nghiệp nước ngoài và các công ty con/chi nhánh nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí tại Việt Nam.

- Báo cáo đánh giá tài sản và các tài liệu định giá khác sử dụng để xác định giá trị chuyển nhượng của cổ phiếu, vốn đầu tư ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Báo cáo tình hình nộp thuế thu nhập của doanh nghiệp nước ngoài liên quan đến việc chuyển nhượng làm thay đổi chủ sở hữu của nhà thầu đang nắm giữ quyền lợi tham gia trong hợp đồng dầu khí tại Việt Nam.

- Báo cáo mối quan hệ giữa doanh nghiệp nước ngoài chuyển nhượng và các chi nhánh hoặc công ty con nắm giữ trực tiếp hay gián tiếp quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí tại Việt Nam về: vốn góp, hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh thu, chi phí, các tài khoản, tài sản, nhân sự... 

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là mười (10) ngày kể từ thời điểm các bên ký hợp đồng chuyển nhượng liên quan đến quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí, là sáu (06) tháng kể từ ngày thay đổi chủ sở hữu của nhà thầu đang nắm giữ quyền lợi tham gia trong hợp đồng dầu khí tại Việt Nam.

4. Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày thứ mười (10) kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ phê duyệt việc chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí.

XIX. Khai lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp
1. Khai lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

a) Địa điểm nộp hồ sơ khai lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ:

a.1) Các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ nộp hồ sơ khai lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

a.2) Công ty xổ số điện toán nộp hồ sơ khai lợi nhuận sau thuế còn lại đối với hoạt động xổ số điện toán đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở chính và tính, phân bổ lợi nhuận sau thuế còn lại phải nộp (nếu có) cho địa bàn cấp tỉnh nơi có trụ sở chính, đơn vị phụ thuộc theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

b) Khai lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là loại khai quyết toán, cụ thể:

Khai quyết toán năm và khai quyết toán thuế đến thời điểm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, cổ phần hóa, chấm dứt hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên căn cứ số liệu trên báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính đến thời điểm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, cổ phần hóa, chấm dứt hoạt động.

Trường hợp khi có quyết định công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp của chủ sở hữu, nếu trường hợp kết quả xếp loại doanh nghiệp của chủ sở hữu có sự thay đổi so với kết quả xếp loại mà doanh nghiệp tạm đánh giá để làm căn cứ trích lập các quỹ và xác định lợi nhuận sau thuế tại thời điểm quyết toán thì thực hiện khai bổ sung theo quy định tại Điều 6 Nghị định này.

c) Hồ sơ khai lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ:
 - Tờ khai quyết toán lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp ngân sách nhà nước của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
- Bảng kê phân bổ số lợi nhuận còn lại phải nộp (nếu có).

d) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ có vốn góp tại công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên có trách nhiệm biểu quyết chi trả cổ tức khi có đủ các điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp đồng thời đề nghị, đôn đốc công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên nộp phần cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn góp của công ty mẹ về công ty mẹ.

Trường hợp công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên có vốn góp của công ty mẹ vi phạm thời hạn chia cổ tức, lợi nhuận theo quy định của Luật doanh nghiệp thì công ty mẹ có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài chính và cơ quan chủ quản của công ty mẹ để xử lý theo quy định của pháp luật.

đ) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tạm nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quý chậm nhất vào ngày 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ nộp. Số thuế tạm nộp thấp nhất bằng hai mươi phần trăm (20%) số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phát sinh theo quyết toán năm. (tương đương 80% số phát sinh của quý)

e) Về tính tiền chậm nộp: 

Trường hợp số lợi nhuận sau thuế còn lại tạm nộp từng quý thấp hơn 20% số lợi nhuận sau thuế còn lại phải nộp theo quyết toán năm thì doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp trên số chênh lệch nộp thiếu của quý kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của hạn nộp theo quý đến ngày thực nộp số còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

Đối với số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp tăng thêm do điều chỉnh kết quả xếp loại doanh nghiệp theo công bố của chủ sở hữu từ thời điểm ngày tiếp sau ngày cuối cùng của hạn nộp lợi nhuận sau thuế còn lại đến ngày 30/6 là thời hạn công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp của chủ sở hữu theo quy định tại Nghị định 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ thì doanh nghiệp không phải nộp tiền chậm nộp.

2. Khai cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên:

a) Địa điểm nộp hồ sơ khai cổ tức, lợi nhuận được chia:

Công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước do bộ, ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu nộp hồ sơ khai cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

b) Khai cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên theo từng lần phát sinh khi công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên thực hiện chi trả cổ tức.
c) Hồ sơ khai cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên: Tờ khai cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên có vốn nhà nước do Bộ, ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu.
d) Người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước có trách nhiệm biểu quyết chi trả cổ tức khi có đủ các điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp đồng thời đề nghị, đôn đốc công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên nộp phần cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn góp nhà nước về ngân sách nhà nước theo quy định.

Trường hợp công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước vi phạm thời hạn chia cổ tức, lợi nhuận theo quy định của Luật doanh nghiệp thì Người đại diện phần vốn nhà nước có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài chính và cơ quan đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên để xử lý theo quy định của pháp luật.

XX. Khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân đối hoạt động khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý
1. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

Tổ chức tín dụng phát sinh hoạt động khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý mà tài sản bảo đảm vẫn thuộc quyền sở hữu của khách hàng vay (bao gồm tổ chức và cá nhân) thì tổ chức tín dụng nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân cho cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi có tài sản bảo đảm được khai thác.

2. Tổ chức tín dụng phát sinh hoạt động khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý mà tài sản bảo đảm vẫn thuộc quyền sở hữu của khách hàng vay (bao gồm tổ chức và cá nhân) thì tổ chức tín dụng kê khai theo quý đối với thuế giá trị gia tăng và kê khai theo năm đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.

Tổ chức tín dụng khai thuế theo từng hợp đồng hoặc khai thuế cho nhiều hợp đồng trên một tờ khai nếu tài sản cho thuê tại địa bàn có cùng cơ quan thuế quản lý.

3. Hồ sơ khai thuế

Hồ sơ khai thuế đối với hoạt động khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý bao gồm:

a) Tờ khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý; 

b) Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý.

c) Tờ khai thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý.

d) Bảng kê các hợp đồng khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý.

XXI. Khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

1. Khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

a) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán bao gồm: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đáp ứng điều kiện quy mô lớn quy định tại Khoản 5 Điều 51 Luật quản lý thuế.

b) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có trách nhiệm khai thuế khoán một năm một lần, trường hợp trong năm có thay đổi về ngành nghề kinh doanh, quy mô kinh doanh, tạm ngừng hoạt động, kinh doanh thì phải khai điều chỉnh, bổ sung theo quy định. 

c) Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu khoán, không nộp hồ sơ khai thuế hoặc doanh thu tính thuế khoán xác định không phù hợp với thực tế kinh doanh thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu và mức thuế khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán theo thông báo của cơ quan thuế vẫn áp dụng các quy định về thanh tra, kiểm tra để xử lý truy thu và điều chỉnh mức thuế khoán theo thực tế phát sinh.

d) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nếu có sử dụng hoá đơn thì ngoài việc khai doanh thu khoán, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải tự khai và nộp thuế đối với doanh thu trên hoá đơn theo thực tế phát sinh.

đ) Mức thuế khoán được tính theo năm dương lịch hoặc theo tháng đối với trường hợp kinh doanh theo thời vụ. Mức thuế khoán phải được công khai trong địa bàn xã, phường, thị trấn. Trường hợp có thay đổi ngành, nghề, quy mô kinh doanh, ngừng, tạm ngừng kinh doanh, người nộp thuế phải khai báo với cơ quan thuế để điều chỉnh mức thuế khoán.

2. Hồ sơ khai thuế  
Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

3. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế
a) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân có địa điểm kinh doanh.

b) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là đối tượng không cư trú nhưng có địa điểm kinh doanh cố định trên lãnh thổ Việt N am thực hiện khai thuế như đối với cá nhân kinh doanh là đối tượng cư trú.

4. Thông báo số thuế phải nộp của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

Căn cứ hồ sơ khai thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế, cơ quan thuế xác định doanh thu khoán và mức thuế khoán dự kiến của cá nhân để lấy ý kiến công khai, tham vấn ý kiến của Hội đồng tư vấn thuế để xác định số tiền thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác (nếu có) phải nộp và lập Thông báo nộp thuế gửi cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. 
5. Thời hạn nộp thuế khoán là thời hạn ghi trên Thông báo nộp thuế của cơ quan thuế.

XXII. Khai thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản

1. Khai thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản

a) Cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế là: cá nhân ký hợp đồng cho thuê tài sản với cá nhân; cá nhân ký hợp đồng cho thuê tài sản với tổ chức không phải là tổ chức kinh tế (cơ quan Nhà nước, tổ chức Đoàn thể, Hiệp hội, tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán, ...); cá nhân ký hợp đồng cho thuê tài sản với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mà trong hợp đồng không có thoả thuận bên thuê là người nộp thuế.

b) Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê tài sản trong trường hợp: Cá nhân ký hợp đồng cho thuê tài sản với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mà trong hợp đồng thuê có thoả thuận bên đi thuê là người nộp thuế thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có trách nhiệm khấu trừ thuế, khai thuế và nộp thuế thay cho cá nhân theo quy định.
c) Cá nhân lựa chọn khai thuế theo kỳ thanh toán hoặc khai thuế một lần theo năm. Trường hợp có sự thay đổi về nội dung hợp đồng thuê tài sản dẫn đến thay đổi doanh thu tính thuế, kỳ thanh toán, thời hạn thuê thì cá nhân thực hiện khai điều chỉnh, bổ sung theo quy định của Luật quản lý thuế cho kỳ tính thuế có sự thay đổi. 

d) Cá nhân khai thuế theo từng hợp đồng hoặc khai thuế cho nhiều hợp đồng trên một tờ khai nếu tài sản cho thuê tại địa bàn có cùng cơ quan thuế quản lý.

đ) Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khai thay thuế cho cá nhân cho thuê tài sản thì trên tờ khai ghi thêm “Khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế” đồng thời người khai ký, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức khai thay thì sau khi ký tên phải đóng dấu của tổ chức theo quy định. Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn phải thể hiện đúng người nộp thuế là cá nhân cho thuê tài sản. 
2. Hồ sơ khai thuế

Hồ sơ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản của cá nhân gồm:

a) Tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tải sản.

b) Phụ lục Bảng kê chi tiết hợp đồng cho thuê tài sản

c) Bản chụp hợp đồng thuê tài sản, phụ lục hợp đồng (nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng).

d) Bản chụp Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật (trường hợp cá nhân cho thuê tài sản ủy quyền cho đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục khai, nộp thuế).

3. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

a) Cá nhân có tài sản cho thuê tại Việt Nam nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi có tài sản cho thuê.

b) Cá nhân cư trú có tài sản cho thuê tại nước ngoài nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý nơi cá nhân phát sinh công việc tại Việt Nam. Trường hợp cá nhân không phát sinh công việc tại Việt Nam thì nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú.

XXIII. Khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phuơng pháp kê khai 

1. Khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai

 Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có quy mô về doanh thu, lao động đáp ứng từ mức cao nhất về tiêu chí của doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ. Khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai là loại khai thuế theo tháng, quý, từng lần phát sinh và không phải quyết toán thuế. Cụ thể như sau:

a) Hình thức khai thuế theo tháng

- Áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không có địa điểm kinh doanh cố định đăng ký với cơ quan thuế nhưng có phát sinh doanh thu kinh doanh thường xuyên bao gồm cả cá nhân cư trú có phát sinh doanh thu kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam.
 Địa điểm kinh doanh cố định là nơi hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh như: địa điểm giao dịch, cửa hàng, cửa hiệu, nhà xưởng, nhà kho, bến, bãi,... Kinh doanh thường xuyên được xác định tuỳ theo đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh của từng lĩnh vực, ngành nghề và do cá nhân tự xác định để lựa chọn hình thức khai thuế.
- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khai thuế theo tháng, nếu trong tháng không phát sinh doanh thu thì không phải khai thuế.

b) Hình thức khai thuế theo quý

- Áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có địa điểm kinh doanh cố định đăng ký với cơ quan thuế. Địa điểm kinh doanh cố định là nơi hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh như: địa điểm giao dịch, cửa hàng, cửa hiệu, nhà xưởng, nhà kho, bến, bãi,...

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khai thuế theo quý không phân biệt trong quý có phát sinh doanh thu hay không phát sinh doanh thu.

c) Hình thức khai thuế theo từng lần phát sinh

Áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không có địa điểm kinh doanh cố định đăng ký với cơ quan thuế, phát sinh doanh thu kinh doanh không thường xuyên bao gồm cả cá nhân cư trú có phát sinh doanh thu kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam.
Địa điểm kinh doanh cố định là nơi hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh như: địa điểm giao dịch, cửa hàng, cửa hiệu, nhà xưởng, nhà kho, bến, bãi,... Kinh doanh không thường xuyên được xác định tuỳ theo đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh của từng lĩnh vực, ngành nghề và do cá nhân tự xác định để lựa chọn hình thức khai thuế.

2. Hồ sơ khai thuế

a) Hồ sơ khai tháng

- Tờ khai đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai;

- Hoá đơn, hợp đồng và những chứng từ khác liên quan theo quy định của pháp luật;

-  Bản sao hợp đồng kinh tế cung cấp hàng hóa, dịch vụ;

-  Bản sao biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;

-  Bản sao tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. 

b) Hồ sơ khai quý

- Tờ khai đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai;

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm kèm theo tờ khai quý IV.

c) Hồ sơ khai từng lần phát sinh

- Tờ khai đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai;

- Hoá đơn, hợp đồng và những chứng từ khác liên quan theo quy định của pháp luật;

-  Bản sao hợp đồng kinh tế cung cấp hàng hóa, dịch vụ;

-  Bản sao biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;

-  Bản sao tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.

3. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai nộp hồ sơ khai thuế tại chi cục thuế quản lý nơi có địa điểm kinh doanh. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không có địa điểm kinh doanh cố định thì nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú.

XXIV. Khai thuế đối với tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân

1. Khai thuế đối với tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân

- Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh tự thực hiện khai thuế

Trường hợp tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân quy định tại Mục 23 Phụ lục này thì các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh tự thực hiện nghĩa vụ thuế của các bên tham gia theo quy định đối với tổ chức, cá nhân tuỳ theo từng hình thức phân chia kết quả hoạt động hợp tác kinh doanh. 

- Trường hợp tổ chức khai và nộp thuế thay cho cá nhân

Trường hợp tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy định tại Mục 21 và Mục 23 Phụ lục này thì tổ chức có trách nhiệm xuất hoá đơn, ghi nhận doanh thu và khai thuế giá trị gia tăng trên tổng doanh thu theo quy định đối với tổ chức. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân thì tuỳ theo từng hình thức phân chia kết quả hoạt động hợp tác kinh doanh tổ chức có trách nhiệm khai thuế theo quy định đối với tổ chức đồng thời khai thuế thay cho cá nhân theo quy định đối với cá nhân.

2. Hồ sơ khai thuế

a) Tổ chức sử dụng hồ sơ khai thuế tương ứng với loại thuế tại Phụ lục này để khai thuế cho tổ chức.

b) Trường hợp tổ chức khai thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân thì hồ sơ khai thuế bao Tờ khai thuế áp dụng cho trường hợp tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân khai thuế thay cho cá nhân kèm theo Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân hợp tác kinh doanh.

3. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

Tổ chức ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với cá nhân nộp hồ sơ khai thuế của tổ chức và hồ sơ khai thuế thay cho cá nhân tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức.

XXV. Khai thuế đối với tổ chức, cá nhân khai thay và nộp thay cho cá nhân

Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khai thay, nộp thay thuế cho cá nhân; hoặc tổ chức, cá nhân khai thay, nộp thay thuế cho cá nhân theo uỷ quyền áp dụng các quy định về khai thuế đối với cá nhân có thu nhập tương ứng quy định tại Phụ lục này. Cụ thể như sau:

1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuê bất động sản của cá nhân mà trong hợp đồng cho thuê quy định bên thuê là người nộp thuế thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khai thuế theo quy định tại Mục 22 Phụ lục này.

2. Bên mua bất động sản mà trong hợp đồng chuyển nhượng bất động sản có thoả thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán (trừ trường hợp được miễn thuế, không phải nộp thuế hoặc tạm thời chưa phải nộp thuế) thì bên mua khai thuế theo quy định tại Điểm 2.2 Mục 7 Phụ lục này.

3. Tổ chức phát hành thực hiện thủ tục thay đổi danh sách thành viên góp vốn hoặc danh sách cổ đông trong trường hợp chuyển nhượng vốn mà không có chứng từ chứng minh cá nhân chuyển nhượng vốn đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thì tổ chức phát hành khai thuế theo quy định tại Điểm 2.4, Mục 7 Phụ lục này.

4. Tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân thuộc trường hợp  khai thuế thay cho cá nhân thì tổ chức khai thuế theo quy định tại Mục 24 Phụ lục này.

5. Tổ chức chi trả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chi hỗ trợ bằng tiền khác cho cá nhân kinh doanh thì tổ chức có trách nhiệm khai thay thuế cho cá nhân theo từng lần phát sinh quy định tại Mục 23 Phụ lục này.

XXVI. Khai khoản chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

1. Địa điểm nộp hồ sơ khai khoản chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc cơ quan, đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được uỷ quyền thực hiện nộp hồ sơ khai khoản chênh lệch thu chi cho Cục Thuế nơi đóng trụ sở chính.

2. Khai khoản chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là loại khai theo quý và quyết toán năm. Việc xác định khoản chênh lệch thu chi nộp ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát sinh khoản chênh lệch thu chi phải nộp theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không phải nộp tiền chậm nộp.

3. Hồ sơ khai khoản chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

a) Hồ sơ khai quý: Tờ khai chênh lệch thu chi theo quý;
b) Hồ sơ khai quyết toán năm:

- Tờ khai quyết toán chênh lệch thu chi năm;

- Báo cáo tài chính năm.

––––––––––––––––––––
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